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QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành chương trình đào tạo Bác sĩ Thạc sĩ Ngoại Khoa 

theo hệ thống tín chỉ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ


Căn cứ Quyết định số: 184/2002/QĐ-TTg, ngày 25/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ;


Căn cứ Quyết định số: 455/QĐ-TTg, ngày 13/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ; 


Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;


Xét đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo đại học/Sau đại học và Trưởng Khoa …………...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình đào tạo bác sĩ Thạc sĩ Ngoại khoa hệ thống tín chỉ”.

    Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ khóa tuyển sinh năm học 2021-2022

    Điều 3. Các khoa, bộ môn, phòng, trung tâm, đơn vị thuộc trường Đại Học Y Dược Cần Thơ căn cứ quyết định thi hành.


HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: HCTH, ĐTĐH.
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 (Ban hành theo Quyết định số ..... ngày .... tháng .... năm 2021

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ)

A. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH

1. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
Luật Giáo dục được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019.

Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

Nghị định số 75/2017/NĐ-CP, ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Nghị định số 111/2017/NĐ-CP, ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành Sức khỏe;

Quyết định số 1636/2001/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I sau đại học.

Căn cứ vào Công văn số 1623/BYT-K2ĐT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc xử lý những vướng mắc trong quy chế đào tạo CKI, CKII và BSNT.

Hướng dẫn 1828/BYT-K2ĐT về đào tạo CKI, CKII và BSNT trong năm 2018-2019 ngày 04 tháng 04 năm 2018 của Bộ Y Tế.

Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

Quy chế đào tạo Sau đại học ban hành theo Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017 về việc qui định điều kiện, hồ sơ, qui trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 – 2025.

Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Điều lệ trường đại học.

Quyết định số 184/2002/QĐ-TTg ngày 25/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Tham khảo chương trình đào tạo trình độ chuyên khoa cấp I Chấn thương chỉnh hình của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và chương trình đào tạo trình chuyên khoa cấp I Ngoại khoa của Đại học Y Hà Nội;Nhu cầu của các bên liên quan về nhân lực của ngành đào tạo.

2. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo được xây dựng vào năm 2021, có thời gian đào tạo tập trung 02 năm với tổng số 70 tín chỉ, học viên sẽ được trang bị kiến thức về chẩn đoán và Ngoại khoa các bệnh lý, được nâng cao kỹ năng khám, lượng giá, chẩn đoán, và thực hiện can thiệp Ngoại khoa trong các bệnh lý nội khoa, ngoại khoa và nhi khoa.

 Chương trình được cập nhật ít nhất hai năm 1 lần. Trưởng khoa quản lý chương trình phải tổ chức đánh giá chương trình đào tạo. Việc dự thảo nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo được thực hiện theo quy định hiện hành.

Hiệu trưởng ban hành chương trình đào tạo cập nhật, bổ sung trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Khoa học và đào tạo sau khi chương trình đào tạo được đánh giá.

3. THÔNG TIN CHUNG

Tên chương trình: Thạc sĩ Ngoại Khoa 
Trình độ: Thạc sĩ Ngoại Khoa 
Văn bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ Ngoại Khoa 
Mã ngành đào tạo: 

Thời gian đào tạo: 2 năm, tối đa 3 năm 

Loại hình đào tạo: Chính qui hệ tập trung
Số tín chỉ yêu cầu:  tín chỉ
Khoa quản lý: khoa Y
Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
Chứng nhận chất lượng: (không)
Website: www.ctump.edu.vn 
Ngày ban hành: 
 4. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

4.1 Mục tiêu chung 

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ chuyên khoa I Ngoại khoa có kiến thức vững về lý thuyết, kỹ năng thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Ngoại khoa. Có khả năng tự học để phát triển nghề nghiệp, có khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn trong lĩnh vực chuyên môn phục vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, có tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất, y đức trong thực hành nghề nghiệp.

4.2 Mục tiêu cụ thể 

Thạc sĩ Ngoại Khoa sau khi tốt nghiệp có thể:

- PO1: Phân tích chi tiết các khái niệm, nguyên tắc chẩn đoán, lượng giá, thiết lập mục tiêu và điều trị trong chuyên ngành ngoại khoa

- PO2: Thực hiện được kỹ năng khám, lượng giá và chẩn đoán trong chuyên ngành Ngoại khoa.


- PO3: Biết được chỉ định, thận trọng, chống chỉ định của các phương pháp Ngoại khoa.


- PO4: Chẩn đoán và lập được kế hoạch điều trị cho một số bệnh lý ngoại khoa thường gặp.


- PO5: Thực hiện 1 số phẫu thuật ngoại khoa cơ bản


- PO6: Tham gia chẩn đoán và hỗ trợ phẫu thuật những bệnh lý hiếm gặp

5. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

- PLO1: Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ những yêu cầu nghề nghiệp, chịu trách nhiệm với xã hội.

- PLO2: Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ và công nghệ thông tin vào các tình huống thuộc lĩnh vực chuyên môn.

- PLO3: Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để thực hiện và phát triển nghề nghiệp.

- PLO4: Vận dụng kiến thức giải phẫu ứng dụng, sinh lý, giải phẫu bệnh trong bệnh lý Ngoại khoa

- PLO5: Chẩn đoán được các bệnh Ngoại khoa thường gặp, chẩn đoán định hướng các bệnh ngoại khoa khó

- PLO6: Điều trị đúng các bệnh Ngoại khoa thường gặp, định hướng điều trị các bệnh khó, bệnh hiếm

- PLO7: Thực hiện đầy đủ những phẫu thuật cơ bản và phối hợp trong những trường hợp phẫu thuật khó
- PLO8: Tư vấn, tuyên truyền, nhằm dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh lý ngoại khoa thường gặp

- PO9: Tự nghiên cứu độc lập để nâng cao trình độ nghề nghiệp
6. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

	TT
	Khối lượng học tập
	Tín chỉ

	1
	Kiến thức chung
	9

	2
	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, trong đó:
· Kiến thức cơ sở, hỗ trợ của ngành

· Kiến thức chuyên ngành  
	12

39

	3
	Luận văn tốt nghiệp
	10

	Tổng cộng
	70


7. TUYỂN SINH


Thực hiện theo quy chế tuyển sinh sau đại học của bộ giáo dục và đào tạo và theo đề án tuyển sinh hàng năm của trường.

8. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

	STT /Mã số HP
	Tên học phần
	Nội dung cần đạt được của từng học phần


	Tổng số TC
	Phân bố TC

	
	
	
	
	LT
	TH
	Tự học

	1. Kiến thức chung
	9
	8
	1
	16

	1
	Triết học
	Nghiên cứu khái lược về lịch sử triết học, nội dung cơ bản của các học thuyết ảnh hưởng đến đời sống của dân tộc Việt Nam, nội dung nâng cao của Triết học Mác - Lênin và các chuyên đề thuộc lĩnh vực tự nhiên, công nghệ.
	3
	3
	0
	6

	2
	Ngoại ngữ
	Giúp học viên sử dụng ngoại ngữ để đọc viết và giao tiếp trong Y khoa
	3
	3
	0
	6

	3
	Tin học
	Giúp học viên sử dụng tin học văn phòng và thực hiện các thống kê cơ bản
	3
	2
	1
	4

	2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	
	
	
	

	2.1. Kiến thức cơ sở, hỗ trợ 
	12
	6
	6
	24

	Học phần cơ sở, hỗ trợ bắt buộc (1 CS, 1 HT)
	6
	3
	3
	6

	1
	Giải phẫu 
	Giúp cho học viên biết và xác định được các chi tiết giải phẫu của cơ quan hỗ trợ công việc thăm khám và điều trị trên lâm sàng.
	3
	2
	1
	4

	2
	Giải phẫu bệnh
	Cung cấp kiến thức liên quan chuyên ngành mô bệnh học nhằm hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh Ngoại khoa
	3
	1
	2
	2

	Học phần cơ sở, hỗ trợ tự chọn (chọn 1 CS, 1 HT)
	6
	3
	3
	6

	1
	Chẩn đoán hình ảnh
	Trang bị cho học viên những kiến thức về Hình ảnh học Ngoại Khoa
	3
	2
	1
	4

	2
	Gây mê HS
	Trang bị cho học viên những kiến thức gây mê và hồi sức sau mổ
	3
	1
	2
	2

	2.2. Kiến thức chuyên ngành
	39
	14
	25
	28

	1
	Ngoại tiêu hóa
	Cung cấp triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, nguyên tắc xử trí cấp cứu, xử trí ban đầu, chỉ định và điều trị bệnh lý ngoại tiêu hóa thường gặp


	7
	2
	5
	4

	2
	Ngoại gan mật tụy
	Cung cấp triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, nguyên tắc xử trí cấp cứu, xử trí ban đầu, chỉ định và điều trị bệnh lý ngoại gan mật tụy thường gặp


	7
	2
	5
	4

	3
	NGoại Thần Kinh
	Cung cấp triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, nguyên tắc xử trí cấp cứu, xử trí ban đầu, chỉ định và điều trị bệnh lý ngoại thần kinh thường gặp


	3
	1
	2
	4

	4
	Ngoại LNMM
	Cung cấp triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, nguyên tắc xử trí cấp cứu, xử trí ban đầu, chỉ định và điều trị bệnh lý ngoại LNMM


	3
	1
	2
	4

	5
	NGoại Niệu
	Cung cấp triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, nguyên tắc xử trí cấp cứu, xử trí ban đầu, chỉ định và điều trị bệnh lý ngoại niệu  thường gặp


	3
	1
	2
	4

	6
	NGoại CTCH
	Cung cấp triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, nguyên tắc xử trí cấp cứu, xử trí ban đầu, chỉ định và điều trị bệnh lý ngoại CTCH thường gặp


	3
	1
	2
	4

	8
	Thực hành chuyên ngành tự chọn
	6
	0
	6
	

	
	Ngoại THGM
	Cung cấp triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, nguyên tắc xử trí cấp cứu, xử trí ban đầu, chỉ định và điều trị bệnh lý ngoại tiêu hóa-GM thường gặp


	6
	0
	6
	

	
	Ngoại Niệu
	Cung cấp triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, nguyên tắc xử trí cấp cứu, xử trí ban đầu, chỉ định và điều trị bệnh lý ngoại Niệu thường gặp


	6
	0
	6
	

	
	NGoại Thần Kinh LNMM
	Cung cấp triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, nguyên tắc xử trí cấp cứu, xử trí ban đầu, chỉ định và điều trị bệnh lý ngoại thần kinh và LNMM thường gặp


	6
	0
	6
	

	
	NGoại NHi 
	Cung cấp triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, nguyên tắc xử trí cấp cứu, xử trí ban đầu, chỉ định và điều trị bệnh lý ngoại NHi thường gặp


	6
	0
	6
	

	3. Thi tốt nghiệp 
	10
	5
	5
	

	Tổng
	70
	33
	37
	


9. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 

9.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, nghiên cứu trường hợp, vấn đáp.

- Thực hành: giảng đầu giường, bình bệnh án. 

9.2. Phương pháp học tập của người học

- Lý thuyết: học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thảo luận nhóm, làm bài tập tình huống, trả lời câu hỏi ngắn và trình chuyên đề.

- Thực hành: học viên đi thực hành tại các phòng thực hành của trường, và thực hành theo hướng dẫn của cán bộ giảng và thực tập tại các bệnh viện, trạm y tế địa bàn Thành phố Cần Thơ. Học viên tham gia khám bệnh, làm bệnh án, làm chuyên đề khi đi thực tập tại các bệnh viện.

9.3. Phương pháp hướng dẫn tự học

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận, báo cáo chuyên đề và tự học trên bệnh nhân

10. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

10.1. Hình thức và nội dung đánh giá
- Chuyên cần: đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực tham gia thảo luận, hoàn thành bài tập cá nhân/nhóm đủ và đúng hạn,…

- Kiểm tra thường xuyên: kết quả bài tập cá nhân/nhóm, kết quả thuyết trình, kiểm tra câu hỏi ngắn, tình huống lâm sàng,… 

- Kiểm tra thực hành: bệnh án và thi vấn đáp.

- Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, thi vấn đáp,... các nội dung đã học kể cả phần tự học.

10.2. Điểm học phần: 2 cột điểm
- Điểm thực hành.

- Điểm thi kết thúc lý thuyết

11. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

11.1. Quy trình đào tạo

Chương trình đào tạo được thực hiện trong 2 năm, với 04 học kỳ chính.


Học viên được đào tạo theo loại hình chính quy áp dụng theo Quyết định số 1636/2001/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I sau đại học; Công văn số 1623/BYT-K2ĐT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc xử lý những vướng mắc trong quy chế đào tạo CKI, CKII và BSNT; Hướng dẫn 1828/BYT-K2ĐT về đào tạo CKI, CKII và BSNT trong năm 2018-2019 ngày 04 tháng 04 năm 2018 của Bộ Y Tế; Quy chế đào tạo Sau đại học ban hành theo Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 777/QĐ-ĐHYDCT ngày 21/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

11.2. Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp

Những học viên có đủ các điều kiện sau thì được trường xét và công nhận tốt nghiệp:

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

- Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo.

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên (thang điểm 4);

11.3. Thời gian và kế hoạch đào tạo 

Thời gian thiết kế của chương trình là 02 năm. Tùy theo năng lực học tập, học viên có thể rút ngắn hoặc kéo dài thời gian hoàn thành chương trình. Thời gian tối đa được phép để hoàn thành chương trình đào tạo là không quá 03 năm, riêng các học viên được hưởng chính sách ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh sau đại học, được cộng thêm 1 năm.
Một năm học có hai học kỳ chính. Tùy theo điều kiện cụ thể, trường có thể tổ chức thêm học kỳ phụ dành cho những học viên thi không đạt ở các học kỳ chính được đăng ký học lại và những học viên khá, giỏi có điều kiện kết thúc sớm chương trình đào tạo. Một học kỳ chính có ít nhất 16 tuần thực học và kiểm tra thường xuyên, 2 tuần thi kết thúc học phần. Một học kỳ phụ (học kỳ hè) có từ 5 đến 7 tuần thực học và kiểm tra thường xuyên, 1 đến 2 tuần thi kết thúc học phần. Giữa hai học kỳ chính có một tuần nghỉ để học viên thực hiện việc đăng ký học phần.

Để tiếp thu 1 tín chỉ lý thuyết và tiền lâm sàng, học viên phải dành ít nhất 30 giờ tự học bắt buộc theo hướng dẫn của giảng viên. Phân bố giờ tự học như sau: khoảng 1/3 số giờ để tự học cá nhân, 1/3 số giờ để tiếp cận thư viện và internet và 1/3 số giờ để học nhóm.

Căn cứ vào khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu quy định cho chương trình đào tạo, nhà trường dự kiến số học phần cho từng năm học, từng học kỳ (phụ lục). Tùy theo khả năng học tập, học viên có thể đăng ký để rút ngắn hoặc kéo dài thời gian học tập so với thời gian thiết kế của chương trình nhưng không vượt quá thời gian tối đa cho phép.)

11.4. Các loại học phần 

a) Có hai loại học phần trong chương trình đào tạo: học phần bắt buộc và học phần tự chọn.

- Học phần bắt buộc là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu của mỗi chương trình và bắt buộc học viên phải tích lũy;

- Học phần tự chọn là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết, nhưng học viên được tự chọn theo hướng dẫn của trường nhằm đa dạng hóa hướng chuyên môn hoặc được tự chọn tùy ý để tích lũy đủ số học phần quy định cho mỗi chương trình.

b)  Khi tổ chức dạy - học các học phần được phân thành:

- Học phần tiên quyết: là học phần mà học viên phải tích lũy mới được đăng ký học học phần tiếp theo và phải thực hiện đúng theo chương trình đào tạo.

- Học phần học trước: học phần A là học phần học trước của học phần B, khi học viên muốn đăng ký học học phần B thì phải đăng ký và học xong học phần A. 

- Học phần song hành: các học phần song hành với học phần A là những học phần mà học viên phải theo học trước hoặc học đồng thời với học phần A. 

- Học phần điều kiện: là học phần mà học viên phải hoàn thành nhưng kết quả thi không dùng để tính điểm trung bình chung tích lũy bao gồm: Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất hoặc các học phần khác được quy định trong chương trình đào tạo.)
11.5. Tổ chức lớp học 

a) Lớp Học viên chuyên ngành: lớp học viên chuyên ngành được tổ chức là lớp được hình thành từ đầu khóa học cho đến cuối khóa học. Lớp học viên chuyên ngành được ổn định trong suốt khóa học để triển khai các hoạt động có liên quan đến công tác học tập và rèn luyện. Mỗi lớp học viên chuyên ngành có mã số riêng gắn với khoa/khóa đào tạo, có một cán bộ làm giáo viên chủ nhiệm phụ trách. Giáo viên chủ nhiệm đồng thời đảm nhiệm vai trò cố vấn học tập cho học viên trong lớp về các vấn đề học vụ, giúp đỡ học viên lập kế hoạch học tập trong từng học kỳ và kế hoạch cho toàn bộ khóa đào tạo.
b) Lớp học phần: lớp học phần là lớp có học viên đăng ký theo học cùng 1 học phần, có cùng thời khóa biểu của học phần trong cùng một học kỳ. Mỗi lớp học phần được gắn một mã số riêng. Lớp học phần do Bộ môn/Khoa chịu trách nhiệm quản lý. Mỗi lớp học phần có một trưởng lớp và phó lớp tham gia quản lý lớp học phần để thực hiện nhiệm vụ học tập môn học, các hoạt động tự quản khác trong giờ học. Trưởng lớp và phó lớp do giảng viên/bộ môn đề cử và quản lý. 
11.6. Đăng ký học phần  

a) Đầu mỗi năm học, trường thông báo lịch trình học dự kiến cho từng chương trình trong từng học kỳ, danh sách các học phần bắt buộc và tự chọn dự kiến sẽ dạy, đề cương chi tiết học phần, điều kiện tiên quyết, học trước, song hành để được đăng ký học cho từng học phần, lịch kiểm tra và thi, hình thức kiểm tra và thi đối với các học phần.

b) Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, tùy theo khả năng và điều kiện học tập của bản thân, từng học viên phải đăng ký học các học phần dự định sẽ học trong học kỳ đó với phòng Đào tạo sau đại học của trường; Học viên mới trúng tuyển không phải đăng ký học phần cho học kỳ đầu tiên của khóa học; từ học kỳ 2 trở đi trên cơ sở kế hoạch chương trình đào tạo dự kiến học viên có quyền đăng ký học phần dự định sẽ học. Học viên có thể đăng ký các học phần sẽ học trong mỗi học kỳ theo 3 hình thức: đăng ký sớm, đăng ký bình thường và đăng ký muộn (đăng ký lại).

- Đăng ký sớm là hình thức đăng ký được thực hiện trước khi kết thúc học kỳ 4 tuần ;

- Đăng ký bình thường là hình thức đăng ký được thực hiện ngay sau khi khi kết thúc học kỳ 2 ngày.

- Đăng ký muộn (đăng ký lại) là hình thức đăng ký được thực hiện sau khi kết thúc học kỳ 10 ngày cho những học viên muốn đăng ký học thêm hoặc đăng ký học đổi sang học phần khác khi học phần đăng ký trước đó không có mở lớp. Không áp dụng cho những học phần lâm sàng chỉ có 1 tín chỉ.

c) Số tín chỉ tối thiểu mà mỗi học viên phải đăng ký học trong mỗi học kỳ chính (trừ học kỳ cuối cùng của khóa học) được quy định như sau:

- Đối với học viên được xếp hạng học lực bình thường (≥ 2,00 theo thang điểm 4 và ≥ 5,00 theo thang điểm 10): 16-22 tín chỉ cho mỗi học kỳ.

- Đối với học viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu (≤ 1,5 theo thang điểm 4 và < 5,00 theo thang điểm 10): 10-14 tín chỉ cho mỗi học kỳ.

- Trong học kỳ phụ, học viên được phép đăng ký học không quá 08 tín chỉ.

- Trong trường hợp đặc biệt, học viên muốn đăng ký học ít hơn số tín chỉ tối thiểu thì phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng.

d) Việc đăng ký các học phần sẽ học cho từng học kỳ phải bảo đảm điều kiện về học phần tiên quyết, học trước, song hành của từng học phần và trình tự học tập của mỗi chương trình cụ thể.)

11.7. Thang điểm

11.7.1. Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần

a) Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0,1. 

b) Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến 0,1 sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:

	Loại
	Điểm chữ
	Thang điểm 10
	Xếp loại

	Đạt


	A
	Từ 9,00 đến 10,00
	Xuất sắc

	
	B+
	Từ 8,00 đến 8,90
	Giỏi

	
	B
	Từ 7,00 đến 7,90
	Khá

	
	C+
	Từ 6,50 đến 6,90
	Trung bình

	
	C
	Từ 5,50 đến 6,40
	

	
	D+
	Từ 5,00 đến 5,40
	

	
	D
	Từ 4,00 đến 4,90
	

	Không đạt
	F
	< 4,00
	Yếu

	Miễn
	M
	Miễn
	


11.7.2. Cách tính điểm trung bình chung

Chương trình đào tạo chi tiết ngành Ngoại khoa được tổ chức thực hiện theo Quyết định số 1636/2001/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I sau đại học; Công văn số 1623/BYT-K2ĐT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc xử lý những vướng mắc trong quy chế đào tạo CKI, CKII và BSNT; Hướng dẫn 1828/BYT-K2ĐT về đào tạo CKI, CKII và BSNT trong năm 2018-2019 ngày 04 tháng 04 năm 2018 của Bộ Y Tế; Quy chế đào tạo Sau đại học ban hành theo Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 777/QĐ-ĐHYDCT ngày 21/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

…………………………………………………………

a) Điểm trung bình chung học kỳ là điểm trung bình có trọng số của điểm các học phần mà học viên đã đăng ký trong học kỳ (kể cả học phần bị điểm F) với trọng số là số tín chỉ của các học phần đó. 

Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình có trọng số của điểm các học phần đã tích lũy tính đến thời điểm xét (không bao gồm học phần bị điểm F và học phần điều kiện).

b) Để tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy, mức điểm chữ của mỗi học phần phải được quy đổi qua điểm số hệ 4 như sau: 

	Thang điểm 10
	Điểm chữ
	Quy đổi thang điểm 4

	Từ 9,00 đến 10,00
	A
	4

	Từ 8,00 đến 8,90
	B+
	3,5

	Từ 7,00 đến 7,90
	B
	3,0

	Từ 6,50 đến 6,90
	C+
	2,5

	Từ 5,50 đến 6,40
	C
	2,0

	Từ 5,00 đến 5,40
	D+
	1,5

	Từ 4,00 đến 4,90
	D
	1,0

	< 4,00
	F
	0

	Miễn
	M
	


c) Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:


[image: image1.wmf]å
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Trong đó: 

A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy

ai là điểm của học phần thứ i

ni là số tín chỉ của học phần thứ i

n là tổng số học phần.

Điểm trung bình chung học kỳ để xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ chỉ tính theo kết quả thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy để xét thôi học, xếp hạng học lực học viên và xếp hạng tốt nghiệp được tính theo điểm thi kết thúc học phần cao nhất trong các lần thi.
11.8. Đánh giá học phần 

Đối với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành: Tùy theo tính chất của học phần, điểm tổng hợp đánh giá học phần (sau đây gọi tắt là điểm học phần) được tính căn cứ vào một phần hoặc tất cả các điểm đánh giá bộ phận, bao gồm: điểm kiểm trathường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận;điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu luận và điểm thi kết thúc học phần, trong đó điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp và có trọng số không dưới 50%. Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận và trọng số của các điểm đánh giá bộ phận, cũng như cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần do giảng viên đề xuất, được Hiệu trưởng phê duyệt và phải được quy định trong đề cương chi tiết của học phần.

Đối với các học phần thực hành: Học viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm trung bình cộng của điểm các bài thực hành trong học kỳ được làm tròn đến một chữ số thập phân là điểm của học phần thực hành.

Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề thi, đề kiểm tra và cho điểm đánh giá bộ phận, trừ bài thi kết thúc học phần.

 Đánh giá tự học: Học viên phải hoàn thành các hoạt động tự học do bộ môn tổ chức tùy theo đặc thù của từng học phần để đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần. 

11.9. Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần

a) Cuối mỗi học phần, Trường tổ chức một kỳ thi chính và một kỳ thi phụ để thi kết thúc học phần. Kỳ thi phụ dành cho những học viên không tham dự kỳ thi chính hoặc có học phần bị điểm D+, D, F (dưới 1,5 theo thang điểm 4 hoặc dưới 5,00 theo thang điểm 10) ở kỳ thi chính và được tổ chức sớm nhất là hai tuần sau kỳ thi chính. 

b) Thời gian dành cho ôn thi mỗi học phần tỷ lệ thuận với số tín chỉ của học phần đó, ít nhất là 2/3 ngày cho một tín chỉ. 

11.10. Công cụ và tiêu chí kiểm tra/ đánh giá 

Rubric 1: Tham gia vào hoạt động tự học

Rubric 2: Tham gia chuyên đề, thảo luận nhóm

Rubric 3: Thi lâm sàng

Rubric 4: Thuyết trình

Rubric 5: Chấm bài thi tự luận

Rubric 6: Chấm bài thi trắc nghiệm (theo thang điểm của trường)

Rubric 7: Bài tập nhóm

12.  TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN LIÊN QUAN CTĐT
Vai trò của Hiệu trưởng, trưởng khoa, khoa, bộ môn, giảng viên, người học

(Có mẫu viết sẵn cho khoa)

B- ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

B1. Các học phần chung

Học phần 1: TRIẾT HỌC

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ: 03
	Lý thuyết: 03
	Thực hành: 0

	Phân bố thời gian (tiết): 45 
	Lý thuyết: 45
	Thực hành: 0

	Số giờ tự học (tiết): 90
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): Thạc sĩ Ngoại khoa

	Học phần tiên quyết: Không

	Học phần học trước:  Không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn KH Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần Triết học dùng cho khối ngành không chuyên Triết học trình độ đào tạo sau đại học các ngành tự nhiên và công nghệ, khoa học sức khỏe là học phần nghiên cứu khái lược về lịch sử triết học, nội dung cơ bản của các học thuyết ảnh hưởng đến đời sống của dân tộc Việt Nam, nội dung nâng cao của Triết học Mác - Lênin và các chuyên đề thuộc lĩnh vực tự nhiên, công nghệ. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES-COs)

1. Trình bày các nội dung nâng cao về Triết học Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay và vai trò thế giới quan, phương pháp luận của nó.

2. Phân tích được mối quan hệ tương hỗ giữa triết học với các ngành khoa học khác, nhất là đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.

3. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Trình bày được khái quát về đặc điểm, nội dung lịch sử triết phương Đông, phương Tây và Triết học Mác – Lênin.
	Kiến thức 

 Kỹ năng
	1 

 1

	CLO2
	Trình bày mối quan hệ tương hỗ giữa triết học với các ngành khoa học khác.
	Kiến thức 

 Kỹ năng
	2

1

	CLO3
	Trình bày được vai trò của triết học và các khoa học đối với đời sống xã hội.
	Kiến thức 

Kỹ năng
	2 

1

	CLO4
	Trình bày được cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học – công nghệ, phát triển y tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
	Kiến thức  

Kỹ năng
	1 

2 

	CLO6
	Củng cố và tiếp tục rèn luyện khả năng tư duy logic, biện chứng.
	Kiến thức 

Kỹ năng

Thái độ
	2 

2

2

	CLO7
	Củng cố, tiếp tục xây dựng được thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp làm việc khoa học.
	Kiến thức 

Kỹ năng

Thái độ
	2 

2

2

	CLO8
	Vận dụng thế giới quan, phương pháp luận khoa học triết học để góp phần phát hiện, giải quyết những vấn đề chuyên ngành và cuộc sống đặt ra.
	Kiến thức 

Kỹ năng

Thái độ
	2 

2

2


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Tự học

	1
	Chương 1. Khái luận về Triết học

1.Triết học là gì?

2.Triết học phương Đông

3.Tư tưởng triết học Việt Nam

4.Triết học phương Tây
	12
	24

	2
	Chương 2. Triết học Mác – Lênin

1.Sự ra đời của triết học Mác – Lênin

2.Chủ nghĩa duy vật biện chứng

3.Chủ nghĩa duy vật lịch sử

4.Triết học Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay
	13
	26

	3
	Chương 3. Mối quan hệ giữa Triết học & các khoa học

1. Mối quan hệ giữa khoa học - triết học

2. Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học đối với sự phát triển của khoa học
	10
	20

	4
	Chương 4. Vai trò của Khoa học công nghệ trong sự phát triển xã hội

1.
Khoa học và công nghệ

2.
Cách mạng khoa học và công nghệ

3.
Khoa học và công nghệ Việt Nam
	10
	20

	
	Tổng cộng
	45
	90


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY-HỌC 

6.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, nghiên cứu trường hợp, vấn đáp, kể chuyện

6.2. Phương pháp học tập của người học

- Lý thuyết: lắng nghe, trao đổi, tìm hiểu theo chủ đề, thảo luận nhóm, thuyết trình.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học




Học viên nghiên cứu mục tiêu của bài học để định hướng cho quá trình đọc nội dung bài học. Tìm những nội dung trong bài học để trả lời theo yêu cầu của mục tiêu bài. Đánh dấu những điểm còn chưa rõ, trình bày với giảng viên để được giải đáp. Tham khảo tài liệu ở thư viện trường hoặc tìm kiếm trên mạng internet để biết thêm về bài học, chuẩn bị các chủ đề tự học, làm các bài tập tình huống tại nhà.



Giảng viên có đề cương chi tiết cho học viên trước khi giảng bài. Ghi rõ những phần học trên giảng đường và những phần yêu cầu học viên tự học, mục tiêu, câu hỏi yêu cầu người học phải trả lời được sau khi học xong phần đó. Yêu cầu người học đọc sách nào, nghiên cứu tài liệu nào hay phần nào và trả lời câu hỏi theo yêu cầu. Hướng dẫn người học kỹ năng đọc sách, nghiên cứu tài liệu, tóm tắt tài liệu được đọc, cách lập dàn bài, đề cương... Kiểm tra tự học của người học bằng các câu hỏi trắc nghiệm hoặc tự luận.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy
Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Giáo trình Triết học (Dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ) - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

7.2. Tài liệu tự học

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, Nxb Chính trị quốc gia.

2. Hồ Chí Minh (2004), Về chủ nghĩa Mác - Lênin chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia.

3. Doãn Chính (2009), Đại cương lịch sử triết học Trung Quốc, Nxb. Chính trị quốc gia.

4. Hội đồng lý luận trung ương (2004), Vững bước trên con đường đã chọn, Nxb. Chính trị quốc gia.

5. Phạm Hồng Tung (2011), Thanh niên và lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, Nxb. Chính trị quốc gia.

7.3. Tài liệu tham khảo thêm

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng Đào tạo sau Đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4.
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học
	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Học nhóm
	Bài tập nhóm
	Rubric 1
	50%

	Trình chuyên đề 
	Chuyên đề
	Rubric 2
	50%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 1
	10%

	
	
	Tự học
	Rubric 2
	

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Bài tiểu luận 
	 Rubric 3
	30%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Tự luận, đề mở 
	Rubric 4
	60%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	H
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	CLO2
	H
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	CLO3
	H
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	CLO4
	H
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	CLO5
	H
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	CLO6
	H
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	CLO7
	H
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	CLO8
	H
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S



9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy-học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy-học
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4
	CLO5
	CLO6
	CLO7
	CLO8

	Thuyết trình
	H
	S
	H
	S
	S
	S
	S
	S

	Nghiên cứu trường hợp
	H
	H
	H
	S
	H
	S
	H
	H

	Thảo luận nhóm
	H
	H
	H
	S
	H
	S
	S
	H

	Vấn đáp
	H
	H
	H
	S
	H
	H
	S
	S

	Trình chuyên đề
	H
	S
	H
	H
	S
	S
	S
	S

	Nghe giảng, trao đổi
	H
	S
	H
	S
	S
	S
	S
	H

	Câu hỏi về vấn đề
	H
	H
	H
	H
	S
	S
	S
	H

	Làm bài tập tình huống
	H
	S
	H
	S
	H
	S
	S
	S


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4
	CLO5
	CLO6
	CLO7
	CLO8

	Điểm danh
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	Tự học
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài tiểu luận 
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Tự luận
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4
	CLO5
	CLO6
	CLO7
	CLO8

	Bài 1
	S
	H
	H
	H
	H
	S
	S
	S

	Bài 2
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm 
	Nghiên cứu trường hợp
	Vấn đáp
	Trình chuyên đề

	Bài 1
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	Điểm danh
	Đánh giá tự học
	Bài tiểu luận
	Tự luận

	Bài 1
	X
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X


Học phần 2: NGOẠI NGỮ

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ: 03
	Lý thuyết: 03
	Thực hành: 0

	Phân bố thời gian (tiết): 45 
	Lý thuyết: 45
	Thực hành: 0

	Số giờ tự học (tiết): 90
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): Thạc sĩ Ngoại khoa

	Học phần tiên quyết: Không

	Học phần học trước:  Không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Ngoại ngữ


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần này gồm 8 chủ điểm nhằm trang bị cho học viên ngôn ngữ khái quát chung về chuyên ngành Y khoa. Sau học phần, học viên có khả năng đọc, dịch các tài liệu chuyên ngành. Học viên có thể nghiên cứu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh nhằm phục vụ tốt cho các môn chuyên ngành trong khi học tại trường cũng như tự nghiên cứu trong công việc hay nâng cao trình độ sau này.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES-COs)

1. Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp thông thường.

2. Đọc hiểu được một số tài liệu y văn.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Nhận thức đúng về tầm quan trọng, ý nghĩa của các môn học đối với quá trình học tập nói riêng và đối với nghề nghiệp nói chung.
	Kiến thức 

 Kỹ năng
	1 

 1

	CLO2
	Sẵn sàng ứng dụng kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ trong giao tiếp, làm việc, học tập, nghiên cứu.
	Kiến thức 

 Kỹ năng
	2

1

	CLO3
	Vận dụng các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng phù hợp để hiểu được các ý chính của sách, báo, tài liệu y văn và tạp chí  y học
	Kiến thức 

Kỹ năng
	2 

1

	CLO4
	Đọc và dịch được một số nội dung chính của sách, báo, tài liệu y văn và tạp chí y học
	Kiến thức  

Kỹ năng
	1 

2 


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

5.1. LÝ THUYẾT

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Tự học

	1
	Emergency medicine
	6
	12

	2
	Sports medicine
	6
	12

	3
	Obstetrics
	6
	12

	4
	Geriatrics
	5
	10

	5
	Dermatology
	6
	12

	6
	Surgery
	6
	12

	7
	Cardiology
	5
	10

	8
	Respiratory medicine
	5
	10

	
	Tổng cộng
	45
	90


5.2. THỰC HÀNH

6. PHƯƠNG PHÁP DẠY-HỌC 

6.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, động não, đóng vai, vấn đáp, tự học

6.2. Phương pháp học tập của người học

- Lý thuyết: lắng nghe, trao đổi, tìm hiểu theo chủ đề, thảo luận nhóm, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra.

- Tự học: học viên nghiên cứu mục tiêu của bài học để định hướng cho quá trình đọc nội dung bài học. Tìm những nội dung trong bài học để trả lời theo yêu cầu của mục tiêu bài. Đánh dấu những điểm còn chưa rõ, trình bày với giảng viên để được giải đáp. Tham khảo tài liệu ở thư viện trường hoặc tìm kiếm trên mạng internet để biết thêm về bài học, chuẩn bị các chủ đề tự học, làm các bài tập tình huống tại nhà.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy
McCarter, S (2011). Medicine 2. Oxford University Press.

7.2. Tài liệu tự học

1. Glendinning. E.H & Holmstrom, B.A.S, (2008), English in Medicine, NXB TPHCM

2. Chabner, D. E (2014), The language of Medicine, W.B. Saunders Company 

3. McCarter, S (2009), Medicine 1, Oxford University Press.

4. Vuong Thi Thu Minh (2012), Tiếng Anh chuyên ngành: dùng cho học viên khối ngành Khoa học sức khỏe, NXB GiáoDục.

5. Bradley RA, (2004), English for Nursing and Health Care, McGraw-Hill

7.3. Tài liệu tham khảo thêm

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng Đào tạo sau Đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4.
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học
	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Học nhóm
	Bài tập nhóm
	Rubric 1
	50%

	Trình chuyên đề 
	Chuyên đề
	Rubric 2
	50%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 1
	0%

	
	
	Tự học
	Rubric 2
	

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Bài tập nhóm, 
	 Rubric 3
	30%

	
	
	Thi vấn đáp 
	Rubric 4
	

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm MCQ, câu hỏi ngắn
	Đề thi trắc nghiệm

Thang điểm trắc nghiệm
	70%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	H
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	CLO2
	H
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	CLO3
	H
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	CLO4
	H
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy-học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy-học
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4

	Thuyết trình
	H
	S
	H
	S

	Động não
	H
	H
	H
	S

	Thảo luận nhóm
	H
	H
	H
	S

	Vấn đáp
	H
	H
	H
	S

	Đóng vai
	H
	S
	H
	H

	Nghe giảng, trao đổi
	H
	S
	H
	S

	Câu hỏi về vấn đề
	H
	H
	H
	H

	Làm bài tập tình huống
	H
	S
	H
	S


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4

	Điểm danh
	N
	N
	N
	N

	Tự học
	H
	H
	H
	H

	Thi vấn đáp 
	H
	H
	H
	H

	Trắc nghiệm MCQ
	H
	H
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4

	Bài 1
	S
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm 
	Động não
	Vấn đáp
	Đóng vai

	Bài 1
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	Điểm danh
	Đánh giá tự học
	Thi vấn đáp
	Trắc nghiệm MCQ

	Bài 1
	
	X
	X
	X

	Bài 2
	
	X
	X
	X

	Bài 3
	
	X
	X
	X

	Bài 4
	
	X
	X
	X

	Bài 5
	
	X
	X
	X

	Bài 6
	
	X
	X
	X

	Bài 7
	
	X
	X
	X

	Bài 8
	
	X
	X
	X


Học phần 3: TIN HỌC

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ: 03
	Lý thuyết: 02
	Thực hành: 01

	Phân bố thời gian (tiết): 60 
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 30

	Số giờ tự học (tiết): 60
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): Thạc sĩ Ngoại khoa

	Học phần tiên quyết: Không

	Học phần học trước:  Không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Dịch tễ học


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần này cung cấp cho học viên các kiến thức, kỹ năng để sử dụng được các chức năng nâng cao của Word trong soạn thảo văn bản. Thực hiện được các thao tác tính toán trong Excel. Thiết kế được các mẫu trình chiếu bằng phần mềm Microsoft PowerPoint. Thực hiện được các thao tác khai thác thông tin trong mạng nội bộ và mạng Internet. Sử dụng được phần mềm Epi Data trong việc nhập và kiểm soát được sai số trong quá trình nhập liệu. Sử dụng được phần mềm SPSS trong việc phân tích số liệu của đề tài nghiê cứu khoa học.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES-COs)

1. Sử dụng được các chức năng nâng cao của Word, Excel, Microsoft PowerPoint.

2. Thực hiện được các thao tác khai thác thông tin trong mạng nội bộ và mạng Internet.

3. Sử dụng được phần mềm Epi Data trong việc nhập và kiểm soát được sai số trong quá trình nhập liệu.

4. Sử dụng được phần mềm SPSS trong việc phân tích số liệu.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Sử dụng được các chức năng cơ bản và nâng cao của các phần mềm tin học văn phòng (MS Word, Excel, Powerpoint).
	Kiến thức 

 Kỹ năng
	3 

 2

	CLO2
	Khai thác được thông tin, cơ sở dữ liệu qua Internet.
	Kiến thức 

 Kỹ năng
	3

2

	CLO3
	Sử dụng được phần mềm Epi Data trong việc nhập và kiểm soát được sai số trong quá trình nhập liệu nghiên cứu khoa học.
	Kiến thức 

Kỹ năng
	3 

2

	CLO4
	Sử dụng được phần mềm SPSS trong việc phân tích số liệu nghiên cứu khoa học.
	Kiến thức  

Kỹ năng
	3 

2 




5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

5.1. LÝ THUYẾT

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Tự học

	Bài 1
	TIN HỌC VĂN PHÒNG
	
	

	
	Window 7
	02
	04

	
	Chương trình Microsoft Word
	02
	04

	
	Chương trình Microsoft Excel
	02
	04

	
	Chương trình Microsoft Power Point
	02
	04

	
	Internet – mail – virus
	02
	04

	Bài 2
	EPI DATA
	
	

	
	Epi Data và quá trình thu thập số liệu
	03
	06

	
	Khai báo bộ câu hỏi và hạn chế lỗi số liệu, nhập dữ liệu
	04
	08

	
	Ghép và chuyển định dạng tiệp số liệu
	03
	06

	Bài 3
	PHẦN MỀM PHÂN TÍCH SỐ LIỆU
	
	

	
	Giới thiệu SPSS, nhập liệu và quản lý số liệu
	03
	06

	
	Làm việc với biến định tính
	03
	06

	
	Làm việc với biến định lượng
	04
	08

	
	Tổng cộng
	30
	60


5.2. THỰC HÀNH

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Nơi thực hành (số tiết)

	
	
	
	Phòng thực hành tại trường

	Bài 1
	TIN HỌC VĂN PHÒNG
	
	

	
	Window 7
	03
	03

	
	Chương trình Microsoft Word
	03
	03

	
	Chương trình Microsoft Excel
	03
	03

	
	Chương trình Microsoft Power Point
	03
	03

	
	Internet – mail – virus
	03
	03

	Bài 2
	EPI DATA
	
	

	
	Epi Data và quá trình thu thập số liệu
	03
	03

	
	Khai báo bộ câu hỏi và hạn chế lỗi số liệu, nhập dữ liệu
	04
	04

	
	Ghép và chuyển định dạng tiệp số liệu
	03
	03

	Bài 3
	PHẦN MỀM PHÂN TÍCH SỐ LIỆU
	
	

	
	Giới thiệu SPSS, nhập liệu và quản lý số liệu
	03
	03

	
	Làm việc với biến định tính
	03
	03

	
	Làm việc với biến định lượng
	04
	04

	
	Tổng cộng
	30
	30


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY-HỌC 

6.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm.

- Thực hành: phân tích số liệu

6.2. Phương pháp học tập của người học

- Lý thuyết: học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thảo luận nhóm, làm bài tập tình huống.

- Thực hành: học viên thực hành trên máy.

- Tự học: Học viên nghiên cứu mục tiêu của bài học để định hướng cho quá trình đọc nội dung bài học. Tìm những nội dung trong bài học để trả lời theo yêu cầu của mục tiêu bài. Đánh dấu những điểm còn chưa rõ, trình bày với giảng viên để được giải đáp. Tham khảo tài liệu ở thư viện trường hoặc tìm kiếm trên mạng internet để biết thêm về bài học, chuẩn bị các chủ đề tự học, làm các bài tập tình huống tại nhà.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy
Khoa Y tế công cộng, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Giáo trình Tin học, Tài liệu sử dụng cho đào tạo sau đại học.

7.2. Tài liệu tự học

1. Lưu Ngọc Hoạt (2015), Nghiên cứu khoa học y học, NXB Y học Hà Nội

2. Lưu Ngọc Hoạt (2008), Thống kê – Tin học ứng dụng trong nghiên cứu khoa học, NXB Y học Hà Nội

3. Hoàng Văn Minh (2014), Phương pháp nghiên cứu khoa học y học Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu, Nhà xuất bản Y học

4. Phạm Văn Lình (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, Nhà xuất bản giáo dục Huế.

7.3. Tài liệu tham khảo thêm

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng Đào tạo sau Đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4.
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học
	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Học nhóm
	Bài tập nhóm
	Rubric 1
	50%

	Trình chuyên đề 
	Chuyên đề
	Rubric 2
	50%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 1
	10%

	
	
	Tự học
	Rubric 2
	

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Trình chuyên đề 
	 Rubric 3
	20%

	
	
	Thi thực hành 

trên máy tính
	Rubric 4
	

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm
	Đề thi trắc nghiệm Thang điểm trắc nghiệm
	70%



9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	S
	S
	S
	H
	S
	N
	S
	S

	CLO2
	S
	S
	S
	H
	H
	S
	S
	S

	CLO3
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	S
	H

	CLO4
	S
	S
	S
	S
	H
	H
	S
	H


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy-học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy-học
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4

	Thuyết trình
	H
	S
	H
	S

	Phân tích số liệu
	H
	H
	H
	S

	Thảo luận nhóm
	H
	H
	H
	S

	Vấn đáp
	H
	H
	H
	S

	Trình chuyên đề
	H
	S
	H
	H

	Nghe giảng, trao đổi
	H
	S
	H
	S

	Câu hỏi về vấn đề
	H
	H
	H
	H

	Làm bài tập tình huống
	H
	S
	H
	S


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4

	Điểm danh
	S
	S
	S
	S

	Tự học
	H
	H
	H
	H

	Trình chuyên đề
	H
	H
	H
	H

	Thi thực hành trên máy tính
	H
	H
	H
	H

	Trắc nghiệm MCQ
	H
	H
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4
	CLO5

	Bài 1
	S
	H
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm
	Phân tích số liệu
	Vấn đáp
	Trình chuyên đề
	Câu hỏi vấn đề
	Làm bài tập tình huống

	Bài 1
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	Điểm danh
	Đánh giá tự học
	Trình chuyên đề
	Thi thực hành trên máy tính (tình huống)
	Trắc nghiệm

MCQ

	Bài 1
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X
	X


B.2. Các môn cơ sở, hỗ trợ tự chọn

Học phần 1: Giải phẫu (chưa nhận)

Học phần 2: Giải phẫu bệnh 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
	Mã học phần: …………………
	
	

	Tổng số tín chỉ: 3
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 1

	Phân bố thời gian (tiết):  60
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 30

	Số giờ tự học (tiết): 60
	
	

	Đối tượng người học: Cao học, CK1 và nội trú Ngoại khoa, Sản, Chấn thương chỉnh hình và tạo hình, Ung thư, Tai mũi họng, Răng hàm mặt, Nhãn khoa.

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Giải phẫu bệnh - Pháp Y


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Nội dung chính của môn giải phẫu bệnh bao gồm: Giải phẫu bệnh các tạng và hệ thống. Nhận xét, đánh giá tổn thương cơ bản, thường gặp ở các cơ quan: Hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu, hệ sinh dục, hệ cơ xương khớp, hệ thống hạch bạch huyết, hệ nội tiết và đọc các tiêu bản vi thể, đối chiếu với các hình ảnh đại thể và chẩn đoán mô bệnh học được các bệnh thường gặp.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Sau khi kết thúc học phần này, học viên có thể:

11. Nhận xét các tổn thương đại thể, cách đánh giá, chọn mẫu cắt lọc.

12. Đối chiếu lâm sàng, hình ảnh đại thể và đặc điểm mô bệnh học.

13. Chẩn đoán mô bệnh học các bệnh lý thường gặp.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)
	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom 
	Mức độ

	CLO1
	Nhận biết được các tổn thương đại thể của bệnh lý lành tính và ác tính.
	Kiến thức
	4

	CLO2
	Thực hành thành thạo cắt lọc bệnh phẩm.
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO3
	Phân tích được sự phù hợp giữa lâm sàng với hình ảnh tổn thương đại thể.
	Kiến thức 

Kỹ năng
	4

4

	CLO4
	Phân tích được liên quan giữa tổn thương đại thể với hình ảnh vi thể.
	Kiến thức 

Kỹ năng
	4

4

	CLO5
	Chẩn đoán được mô bệnh học các bệnh lý thường gặp
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4


* Thống nhất chung 1 HP: 3 - 7 chuẩn đầu ra
5. NỘI DUNG HỌC PHẦN
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	Bài 1
	Bệnh học vùng đầu cổ - Bệnh học tuyến giáp
	2
	10
	4

	Bài 2
	Bệnh học đường hô hấp
	3
	10
	6

	Bài 3
	Bệnh học hệ tiêu hóa
	5
	10
	10

	Bài 4
	Bệnh học tuyến vú - Bệnh học hệ sinh dục nữ
	5
	20
	10

	Bài 5
	Bệnh học hạch lymphô 
	5
	10
	10

	Bài 6
	Bệnh học hệ tiết niệu
	5
	10
	10

	Bài 7
	Bệnh học xương, khớp và phần mềm
	5
	10
	10

	
	Tổng cộng
	30
	90
	60


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 
6.1. Phương pháp giảng dạy

· Lý thuyết: thuyết trình, giải quyết vấn đề.

· Thực hành: thao diễn, hướng dẫn thông qua tiêu bản tại bộ môn.

6.2. Phương pháp học tập của người học: 
- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học, giải thích các tình huống lâm sàng trên cơ sở giải phẫu bệnh học.

- Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học: thực hiện chuyên đề theo chủ đề liên quan học phần.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC
7.1. Tài liệu giảng dạy: 

1. Giáo trình giảng dạy sau đại học. Bộ môn Giải phẫu bệnh – Pháp Y, Trường đại học Y Dược Cần Thơ. 

7.2. Tài liệu tự học: 

2. Bộ môn Giải phẫu bệnh đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (2007), Bệnh học đại cương và bệnh học tạng và hệ thống, NXB Y học.

3.   Trần Phương Hạnh (2003): Từ điển bệnh học, NXB Y học

4. Christopher D.M. Fletcher (2007): Diagnostic Histopathology of Tumor. 3rd, Churchill Livingstone, Elsevier.

5.  Kumar V, Pathologic Basis of Disease, 8th. WB Saunder Company, 2007.

7.3. Tài liệu tham khảo thêm: 

1. John Goldblum,Rosai and Ackerman's Surgical Pathology, Elsevier, 2017.

2. WHO Classification of Tumours, Series.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 
8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo đại học và sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4

8.2. Phương pháp kiểm tra tự học: 

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Chuyên đề 
	Trình chuyên đề
	Rubric
	10%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần
	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric1 
	5%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra tại lớp
	
	 5%

	
	Kiểm tra thực hành
	Bài thu hoạch

Đọc tiêu bản giải phẫu bệnh
	Rubric 2,3
	20%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Tự luận

Trắc nghiệm
	
	 60%


9. MA TRẬN
9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs
CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	CLO1
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO2
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO3
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO4
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO5
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần
	CLOs
Phương pháp 
Dạy – học
	Thuyết trình
	Giải quyết vấn đề

	Bài 1
	S
	H

	Bài 2
	S
	H

	Bài 3
	S
	H

	Bài 4
	S
	H

	Bài 5
	S
	H

	Bài 6
	S
	H

	Bài 7
	S
	H


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần
	CLOs
Phương pháp 
Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Bài thu hoạch
	H
	H
	H
	H
	H

	Đọc tiêu bản
	H
	H
	H
	H
	H

	Tự học
	S
	S
	S
	S
	S


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần
	CLOs
Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	S
	H
	H
	H

	Bài 2
	S
	H
	H
	H

	Bài 3
	S
	H
	H
	H

	Bài 4
	S
	H
	H
	H

	Bài 5
	S
	H
	H
	H

	Bài 6
	S
	H
	H
	H

	Bài 7
	S
	H
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học
	PP Dạy học
Bài giảng
	Thuyết trình
	Giải quyết 

vấn đề

	Bài 1
	X
	X

	Bài 2
	X
	X

	Bài 3
	X
	X

	Bài 4
	X
	X

	Bài 5
	X
	X

	Bài 6
	X
	X

	Bài 7
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học
	PP Kiểm tra đánh giá
Bài giảng
	MCQ
	Báo cáo chuyên đề

	Bài 1
	X
	X

	Bài 2
	X
	X

	Bài 3
	X
	X

	Bài 4
	X
	X

	Bài 5
	X
	X

	Bài 6
	X
	X

	Bài 7
	X
	X


Học phần 3. Gây mê hồi sức

THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: …
	
	

	Tổng số tín chỉ: 

3
	Lý thuyết: 1
	Thực hành: 2

	Phân bố thời gian (tiết):  
105
	Lý thuyết: 15
	Thực hành: 90

	Số giờ tự học (tiết): 

30
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): CKI, Cao học, BSNT Ngoại, Sản, Chấn thương chỉnh hình, Tai Mũi Họng, Ung Thư

	Học phần tiên quyết: không

	Học phần học trước: không

Học phần song hành: …………………..

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Gây mê hồi sức, Khoa Y, Trường Đại học Y dược Cần Thơ


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần Gây mê hồi sức thuộc kiến thức hỗ trợ. Học phần này trang bị cho học viên Thạc sĩ, nội trú, cao học thuộc hệ ngoại, bao gồm các ngành học: Ngoại khoa, Chấn thương chỉnh hình, Sản khoa, Ung thư, Tai mũi họng các kiến thức cơ bản về gây mê hồi sức. Nội dung của học phần bao gồm các bài giảng cơ bản về gây mê hồi sức liên quan đến các chuyên ngành ngoại khoa, các vấn đề về chuẩn bị bệnh nhân trước phẫu thuật, chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật, đánh giá và xử lý đường thở khó, các biến chứng thường gặp trong gây mê hồi sức. Là cơ sở để các học viên chuyên ngành ngoại khoa có thể thực hành tốt trong vấn đề gây mê hồi sức-phẫu thuật.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

1. Đánh giá được các nguy cơ trên bệnh nhân trước, trong và sau phẫu thuật.

2. Trình bày được các bước cơ bản trong gây mê hồi sức đối với các phẫu thuật chuyên ngành.

3. Xử lý được một số trường hợp cơ bản trong gây mê hồi sức.

4. Có khả năng chăm sóc chu phẫu cho bệnh nhân Ngoại khoa.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng:

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom 
	Mức độ

	CLO1
	Đánh giá và xử trí được đường thở khó
	Kiến thức, kỹ năng
	4

	CLO2
	Trình bày được các vấn đề cần chuẩn bị bệnh nhân trước phẫu thuật
	Kiến thức, thái độ
	3

	CLO3
	Nêu được các vấn đề cần chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật
	Kiến thức, thái độ, kỹ năng
	3

	CLO4
	Thực hiện gây mê hồi sức được các trường hợp phẫu thuật liên quan đến chuyên ngành
	Kiến thức, kỹ năng
	4


* Thống nhất chung 1 HP: 3 - 7 chuẩn đầu ra

5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	Bài 1
	Thăm khám tiền mê-đánh giá và chuẩn bị bệnh nhân trước mổ
	1
	5
	2

	Bài 2
	Đánh giá và kiểm soát đường thở khó
	1
	5
	2

	Bài 3
	Các loại dịch truyền trong gây mê hồi sức
	1
	5
	2

	Bài 4
	Dinh dưỡng cho bệnh nhân ngoại khoa giai đoạn chu phẫu
	2
	5
	4

	Bài 5
	Thuốc tê
	1
	5
	2

	Bài 6
	Ngộ độc thuốc tê
	1
	5
	2

	Bài 7
	Gây mê hồi sức trong phẫu thuật nội soi ổ bụng
	1
	10
	2

	Bài 8
	Gây mê hồi sức trong phẫu thuật lấy thai
	2
	10
	4

	Bài 9
	Gây mê hồi sức cho phẫu thuật đầu mặt cổ
	2
	10
	4

	Bài 10
	Tăng cường hồi phục sau phẫu thuật (ERAS)
	1
	10
	2

	Bài 11
	Biến chứng hô hấp chu phẫu
	1
	10
	2

	Bài 12
	Biến chứng tim mạch chu phẫu
	1
	10
	2

	
	Tổng cộng
	15
	90
	30


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết:

- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, động não, tự học, vấn đáp…

- Thực hành: thực hành tại bệnh viện dựa trên tình huống lâm sàng, thảo luận nhóm
6.2. Phương pháp học tập của người học

- Lý thuyết: 

- Lý thuyết: lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra.

-  Tự học: chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận,…, tự học kỹ năng. 
- Thực hành: trình trường hợp lâm sàng, học đầu giường 

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Phương pháp tự học: tự nghiên cứu tài liệu, thảo luận nhóm

- Hướng dẫn tự học:

+ Học viên tổ chức thảo luận nhóm và thực hiện chuyên đề theo yêu cầu về chủ đề nội dung của giảng viên.

+ Sau khi hoàn thành chuyên đề, học viên nộp lại sản phẩm để Bộ môn đánh giá. Kết quả đánh giá tự học sẽ được Bộ môn thông báo cho học viên theo kế hoạch.
7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy: Bộ môn Gây mê hồi sức (2021), Giáo trình Gây mê hồi sức, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
7.2. Tài liệu tự học
1. Nguyễn Văn Chừng (2011), Gây mê hồi sức cơ bản, nhà xuất bản Y học

2. Nguyễn Văn Chừng (2013), Gây mê hồi sức giản yếu, nhà xuất bản Y học

7.3. Tài liệu tham khảo thêm: 
1. Nguyễn Quốc Kính (2013), Gây mê hồi sức cho phẫu thuật nội soi (Dùng cho đào tạo sau đại học), nhà xuất bản Y học

2. Nguyễn Thụ (2014), Bài giảng gây mê hồi sức Dùng cho đại học và sau đại học, nhà xuất bản Y học

3. Ronald D. Miller (2010), Miller's Anesthesia, tập 1,2, Churchill Livingstone

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo đại học và sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học: 

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Học nhóm
	Bài phúc trình, kết quả của buổi học nhóm
	Rubric 1
	50%

	Chuyên đề 
	Trình chuyên đề
	Rubric 3
	50%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 1
	       10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kết quả tự học
	Rubric 3
	20%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Tự luận

(3 câu hỏi thi/120 phút)
	Đáp án của câu hỏi tự luận được phân bố theo thang điểm đánh giá của từng câu hỏi thi
	70%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	CLO2
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	CLO3
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	CLO4
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	Học phần
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	


CLOs

Phương pháp

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Bài 1
	H
	H
	S
	S
	H

	Bài 2
	H
	H
	S
	H
	H

	Bài 3
	N
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	N
	H
	H
	S
	S

	Bài 5
	S
	S
	S
	H
	H

	Bài 6
	H
	S
	S
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 9
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 10
	S
	H
	H
	S
	H

	Bài 11
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 12
	H
	H
	H
	H
	H


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Điểm danh, kiểm tra bài tập nhóm.
	S
	H
	H
	S
	S

	Kiểm tra thực hành lâm sàng, chuyên đề
	H
	H
	S
	H
	H

	Trắc nghiệm cuối kỳ
	H
	H
	H
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	


CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Bài 1
	H
	H
	S
	S
	H

	Bài 2
	H
	H
	S
	H
	H

	Bài 3
	N
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	N
	H
	H
	S
	S

	Bài 5
	S
	S
	S
	H
	H

	Bài 6
	H
	S
	S
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 9
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 10
	S
	H
	H
	S
	H

	Bài 11
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 12
	H
	H
	H
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Chuyên đề
	Thực hành lâm sàng
	Thảo luận nhóm

	Bài 1
	X
	X
	X
	

	Bài 2
	X
	
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	
	X
	

	Bài 5
	X
	
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	
	X
	

	Bài 8
	X
	
	X
	

	Bài 9
	X
	
	X
	

	Bài 10
	X
	X
	
	X

	Bài 11
	X
	X
	
	X

	Bài 12
	X
	X
	
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Hỏi vấn đáp
	Tự luận

	Bài 1
	X
	X
	X
	

	Bài 2
	X
	
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	
	X
	

	Bài 5
	X
	
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	
	X
	

	Bài 8
	X
	
	X
	

	Bài 9
	X
	
	X
	

	Bài 10
	X
	X
	
	X

	Bài 11
	X
	X
	
	X

	Bài 12
	X
	X
	
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

Rubric 1: Đánh giá điểm chuyên cần

	Số tiết nghỉ học so với số tiết quy định của học phần
	Mức cho điểm

	Không vắng
	10 điểm

	Vắng học ≤ 10%
	7-9 điểm

	Vắng học > 10-15%
	5-7 điểm

	Vắng học > 15-20%
	3-5 điểm

	Vắng học > 20-25%
	0-3 điểm

	Vắng học > 25%
	0 điểm, không được thi kết thúc học phần


Ghi chú: Nghỉ học có lý do thì lấy cận trên, nghỉ học không có lý do thì lấy cận dưới.

Rubric 2: Đánh giá điểm quyển chuyên đề

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F (0-3.9)
	Level D (4.0-5.4)
	Level C (5.5-6.9)
	Level B (7.0-8.4)
	Level A (8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	< 50%
	< 70%
	< 90%
	100%

	Hoạt động trong giờ tự học
	- Nộp chuyên đề không đúng thời gian quy định

- Không đúng hình thức trình bày GV yêu cầu

- Nội dung không đạt yêu cầu
	- Nộp chuyên đề đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 50% yêu cầu


	- Nộp chuyên đề đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 70% yêu cầu


	- Nộp chuyên đề đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu


	- Nộp chuyên đề đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu, cập nhật kiến thức mới




Rubric 3: Báo cáo chuyên đề 
	Tiêu chí
	Mức độ
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Hình thức trình bày 

2. Nội dung báo cáo phù hợp, cập nhật

3. Phong cách trình bày

4. Trả lời các câu hỏi đặt ra
	Kém
	Không đạt 4 tiêu chí 

	
	Yếu
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Trung bình
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 3 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 4 tiêu chí


Học phần 4. Chẩn đoán hình ảnh
1. Thông tin về học phần

	Mã học phần
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 3
	Lý thuyết:
 1
	Thực hành:
 2

	Phân bố thời gian (tiết):
75
	Lý thuyết:
15
	Thực hành:
60

	Số giờ tự học (tiết):
30
	

	Đối tượng: Cao học, CK1 và Nội trú Ngoại khoa, Chấn thương chỉnh hình và tạo hình, Ung thư, Tai mũi họng, Răng hàm mặt.


	Học phần tiên quyết: không


	Học phần học trước: giải phẫu


	Bộ môn phụ trách: Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh


2. Mô tả về học phần


Học phần Chẩn đoán hình ảnh cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu giúp cho học viên biết được cơ chế tạo ảnh, nắm được cách phân tích phim, ứng dụng hình ảnh để chẩn đoán bệnh lý của các cơ quan trong cơ thể, nắm được nguyên tắc của các thủ thuật can thiệp dưới hướng dẫn hình ảnh.

3. Mục tiêu học phần

1. Hiểu nguyên lý tạo ảnh của siêu âm, X quang, CT scan,  MRI, DSA.

2. Nhận định bất thường trong phim, phân tích kết quả và chẩn đoán được bệnh lý dựa vào hình ảnh.

3. Trình bày các nguyên tắc thực hiện một số kỹ thuật can thiệp dưới hướng dẫn hình ảnh.

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Trình bày được nguyên lý tạo ảnh của siêu âm, Xquang, CT scan,  MRI, DSA, Y học hạt nhân.
	1
	2,3

	B
	Vận dụng phân tích phim Xquang, CT, MRI hệ tiêu hóa, hệ niệu, xương khớp, tai mũi họng, răng hàm mặt và những vấn đề cần lưu ý khi phân tích phim.
	2
	2,3

	C
	Vận dụng mô tả chi tiết giải phẫu trên phim Xquang, CT, MRI hệ tiêu hóa, hệ niệu, xương khớp, x quang tai mũi họng, răng hàm mặt.
	2
	2,3

	D
	Chẩn đoán được hình ảnh của các bệnh lý hệ tiêu hóa, hệ niệu, xương khớp, tai mũi họng, răng hàm mặt.
	2
	2,3

	E
	Vận dụng mô tả được hình ảnh siêu âm gan - đường mật – túi mật – tụy - ống  tiêu hóa, hệ tiết niệu, hệ cơ xương khớp trong các bệnh lý thường gặp.
	2
	2,3

	F
	Trình bày được nguyên tắc các thủ thuật can thiệp dưới hướng dẫn hình ảnh.
	3
	2,3


5. Nội dung học phần

5.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1 
	Đại cương chẩn đoán hình ảnh
	1
	4
	2
	A, B, C

	2 
	Hình ảnh học thần kinh
	2
	8
	4
	B, C, D, E

	3 
	Hình ảnh học hệ tiêu hoá
	1
	4
	2
	B, C, D, E

	4 
	Hình ảnh học hệ tiết niệu
	1
	4
	2
	B, C, D, E

	5 
	Hình ảnh học cơ xương khớp
	5
	20
	10
	B, C, D, E

	6 
	Hình ảnh học hô hấp
	1
	4
	2
	B, C, D, E

	7 
	Can thiệp dưới hướng dẫn hình ảnh
	2
	8
	4
	C, D, E, F

	8 
	Hình ảnh học răng hàm mặt
	1
	4
	2
	B, C, D, E

	9 
	Hình ảnh học tai mũi họng
	1
	4
	2
	B, C, D, E

	Tổng cộng
	15
	60
	30
	


5.2. Thực hành
1. Khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh Viện Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ.

2. Khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ.

6. Phương pháp dạy - học
6.1. Phương pháp dạy
- Lý thuyết: thuyết trình và thảo luận.

- Thực hành: thực tập tại phòng thực tập, thảo luận nhóm.

6.2. Phương pháp học và tự học
- Lý thuyết: sinh viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu của học phần, …

- Thực hành: sinh viên tham gia trao đổi, thảo luận, …

- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận, báo cáo chuyên đề, … tự học trên mô hình, phim ảnh, tự học kỹ năng.

7. Cán bộ giảng dạy

Ts. Nguyễn Vũ Đằng

Ths. Lâm Đông Phong

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy


Giáo trình chẩn đoán hình ảnh dành cho đối tượng CKI, Cao học, Nội trú Ngoại, CKI TMH, CKI RHM, CKI CTCH. BM CĐHA ĐHYDCT 2018.

8.2. Tài liệu tham khảo

1. Wolfgang Dahnert (2011), Radiology Review Manual, 7th Edition, Lippincott Williams & Wilkins. 

2. David A. Lisle (2001), Imaging for Students, 4th edition, Hodder Arnold Publisher.

3. Andreas Adam and Adrian K. Dixon (2015), Grainger & Allison’s Diagnostic Radiology, Churchill Livingstone Elsevier.

4. Carol M. Rumack (2011), Diagnostic Ultrasound, Mosby Elsevier.

9. Phương pháp đánh giá học phần

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá

- Chuyên cần: đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực tham gia thảo luận, hoàn thành bài tập cá nhân/nhóm đủ và đúng hạn,…

- Kiểm tra thường xuyên: kết quả bài tập cá nhân/nhóm, kết quả thuyết trình, kiểm tra câu hỏi ngắn, tình huống lâm sàng,… 

- Kiểm tra thực hành: bản thu hoạch, báo cáo kết quả thực hành, thảo luận, thuyết trình,…

- Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, thi vấn đáp,... các nội dung đã học kể cả phần tự học.

9.2. Điểm thành phần

Điểm học phần gồm 2 cột điểm với trọng số:

- Điểm kiểm tra thực hành: 30%

- Điểm thi kết thúc học phần: 70%

Học phần 5. Miễn dịch dự ứng lâm sàng
1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: YY05031
	
	

	Tổng số tín chỉ: 3
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 1

	Phân bố thời gian (tiết):  60
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 30

	Số giờ tự học (tiết): 60
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): CKI, Cao học, BSNT Nhi-Da Liễu-Nhãn Khoa-Hồi sức cấp cứu-Lao & Bệnh phổi-Y học chức năng (năm thứ 1)

	Học phần tiên quyết: ……………….

	Học phần học trước: ………………….

Học phần song hành: …………………..

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Sinh lý bệnh-Miễn dịch, Khoa Y, Trường Đại học Y dược Cần Thơ


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Miễn dịch dị ứng lâm sàng là môn học về miễn dịch học và các bệnh lý miễn dịch dị ứng nâng cao. Trên cơ sở cơ chế sinh bệnh học, người học sẽ được cập nhật các tiếp cận trong chẩn đoán và điều trị của các bệnh miễn dịch dị ứng lâm sàng.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần Miễn dịch dị ứng lâm sàng nhằm cung cấp cho người học:   

1. Kiến thức nâng cao về thành phần tham gia và đáp ứng miễn dịch dị ứng lâm sàng. 

2. Kiến thức nâng cao về cơ chế sinh bệnh học của các bệnh lý miễn dịch dị ứng lâm sàng.

3. Biết cách vận dụng được kiến thức miễn dịch dị ứng lâm sàng để giải thích về cơ chế bệnh sinh của từng triệu chứng bệnh, của từng bệnh lý cụ thể. Từ đó, đề cập đến tiếp cận mới trong chẩn đoán và điều trị.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng:

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Liệt kê được các khái niệm của tế bào và hệ thống miễn dịch học nâng cao
	Kiến thức
	1

	CLO2
	Diễn giải được các thành phần tham gia và cơ chế bệnh sinh học của các bệnh lý quá mẫn và tự miễn
	Kiến thức
	2

	CLO3
	Vận dụng được cơ chế bệnh sinh học của các bệnh lý quá mẫn và tự miễn trong tiếp cận mới của chẩn đoán và điều trị
	Kỹ năng
	3

	CLO4
	Tư vấn được các trường hợp lâm sàng, xét nghiệm, điều trị và dự phòng tái phát các trường hợp miễn dịch dị ứng lâm sàng
	Kỹ năng
	3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	Bài 1
	Giới thiệu về miễn dịch học nâng cao
	1
	1
	2

	Bài 2
	Bắt và trình diện kháng nguyên
	2
	2
	4

	Bài 3
	Miễn dịch dịch thể
	2
	2
	4

	Bài 4
	Cơ chế đáp ứng của miễn dịch dịch thể
	2
	2
	4

	Bài 5
	Bổ thể và hệ thống kinin huyết tương
	2
	2
	4

	Bài 6
	Miễn dịch qua trung gian tế bào
	2
	2
	4

	Bài 7
	Cơ chế đáp ứng của miễn dịch tế bào
	2
	2
	4

	Bài 8
	Kiểm soát và điều hòa đáp ứng miễn dịch
	2
	2
	4

	Bài 9
	Bệnh lý quá mẫn
	3
	3
	6

	Bài 10
	Bệnh lý tự miễn
	2
	2
	4

	Bài 11
	Dị ứng thuốc, hóa chất, thực phẩm
	4
	4
	8

	Bài 12
	Các phương pháp phát hiện dị ứng
	3
	3
	6

	Bài 13
	Nguyên lý điều trị các bệnh dị ứng
	3
	3
	6

	
	Tổng cộng
	30
	30
	60


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết:

+ Thuyết trình: có sử dụng hình ảnh và các đoạn phim video ngắn minh họa; đặt câu hỏi ngắn cho sinh viên trả lời.

+ Thảo luận nhóm  

+ Báo cáo chuyên đề

- Thực hành cơ sở: viết và báo cáo chuyên đề

6.2. Phương pháp học tập của người học

- Lý thuyết: 

+ Người học tham dự lớp học, lắng nghe, đặt câu hỏi và trả lời theo yêu cầu của giảng viên. 

+ Phân chia nhóm và chuyên đề, trao đổi-thảo luận-hoàn thành sản phẩm thảo luận (chuyên đề) và báo cáo-trao đổi-thảo luận chuyên đề với các nhóm khác và giảng viên.
- Thực hành cơ sở:  Báo cáo chuyên đề 

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Phương pháp tự học: tự nghiên cứu tài liệu, thảo luận nhóm

- Hướng dẫn tự học:

+ Tham khảo tài liệu từ giáo trình Sinh lý bệnh-Miễn dịch do Bộ môn Sinh lý bệnh-Miễn dịch biên soạn và các tài liệu tham khảo khác. 

+ Học viên tổ chức thảo luận nhóm và thực hiện chuyên đề theo yêu cầu về chủ đề nội dung của giảng viên.

+ Sau khi hoàn thành chuyên đề, học viên nộp lại sản phẩm để Bộ môn đánh giá. Kết quả đánh giá tự học sẽ được Bộ môn thông báo cho học viên theo kế hoạch.
7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy:
Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch (2021), Giáo trình Miễn dịch dị ứng lâm sàng (dành cho học viên sau đại học), Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ.
7.2. Tài liệu tự học
1. Phan Quang Đoàn (2009), Dị ứng-Miễn dịch lâm sàng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

2. Phạm Văn Thức (2009), Cytokin và các biểu hiện bệnh lý lâm sàng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

7.3. Tài liệu tham khảo thêm: 
C.G. Weber M.D (2018), Allergy and Immunology (The clinical medicine series book 25).
8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo đại học và sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học: 

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Thảo luận nhóm
	Nộp quyển chuyên đề cho giảng viên đánh giá và phản hồi

(điểm thực hành)
	Rubric 2
	100%

	Báo cáo chuyên đề
	Đại diện nhóm trình bày chuyên đề, giảng viện và thành viên các nhóm khác đánh giá và phản hồi (điểm thành phần của điểm lý thuyết)
	Rubric 3
	20%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 1
	       10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kết quả tự học
	Rubric 3
	20%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Tự luận

(3 câu hỏi thi/120 phút)
	Đáp án của câu hỏi tự luận được phân bố theo thang điểm đánh giá của từng câu hỏi thi
	70%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	CLO2
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	CLO3
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	CLO4
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	Học phần
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	                      CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Thuyết trình
	X
	X
	X
	X

	Thảo luận nhóm
	X
	X
	X
	X

	Báo cáo chuyên đề
	X
	X
	X
	X


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Thi tự luận
	X
	X
	X
	X

	Đánh giá tự học
	X
	X
	X
	X

	Thi thực hành
	X
	X
	X
	X


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	S
	S
	S

	Bài 2
	S
	H
	H
	H

	Bài 3
	S
	H
	H
	H

	Bài 4
	S
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	S
	S

	Bài 6
	S
	H
	H
	H

	Bài 7
	S
	H
	H
	H

	Bài 8
	S
	H
	H
	H

	Bài 9
	S
	S
	H
	H

	Bài 10
	S
	S
	H
	H

	Bài 11
	S
	S
	H
	H

	Bài 12
	S
	S
	H
	H

	Bài 13
	S
	S
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm
	Báo cáo chuyên đề

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X

	Bài 9
	X
	X
	X

	Bài 10
	X
	X
	X

	Bài 11
	X
	X
	X

	Bài 12
	X
	X
	X

	Bài 13
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	Tự luận
	Đánh giá tự học

(thảo luận nhóm/chuyên đề)

	Bài 1
	X
	X

	Bài 2
	X
	X

	Bài 3
	X
	X

	Bài 4
	X
	X

	Bài 5
	X
	X

	Bài 6
	X
	X

	Bài 7
	X
	X

	Bài 8
	X
	X

	Bài 9
	X
	X

	Bài 10
	X
	X

	Bài 11
	X
	X

	Bài 12
	X
	X

	Bài 13
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

Rubric 1: Đánh giá điểm chuyên cần

	Số tiết nghỉ học so với số tiết quy định của học phần
	Mức cho điểm

	Không vắng
	10 điểm

	Vắng học ≤ 10%
	7-9 điểm

	Vắng học > 10-15%
	5-7 điểm

	Vắng học > 15-20%
	3-5 điểm

	Vắng học > 20-25%
	0-3 điểm

	Vắng học > 25%
	0 điểm, không được thi kết thúc học phần


Ghi chú: Nghỉ học có lý do thì lấy cận trên, nghỉ học không có lý do thì lấy cận dưới.

Rubric 2: Đánh giá điểm quyển chuyên đề

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F (0-3.9)
	Level D (4.0-5.4)
	Level C (5.5-6.9)
	Level B (7.0-8.4)
	Level A (8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	< 50%
	< 70%
	< 90%
	100%

	Hoạt động trong giờ tự học
	- Nộp chuyên đề không đúng thời gian quy định

- Không đúng hình thức trình bày GV yêu cầu

- Nội dung không đạt yêu cầu
	- Nộp chuyên đề đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 50% yêu cầu


	- Nộp chuyên đề đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 70% yêu cầu


	- Nộp chuyên đề đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu


	- Nộp chuyên đề đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu, cập nhật kiến thức mới




Rubric 3: Báo cáo chuyên đề 
	Tiêu chí
	Mức độ 
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Hình thức trình bày 

2. Nội dung báo cáo phù hợp, cập nhật

3. Phong cách trình bày

4. Trả lời các câu hỏi đặt ra
	Kém
	Không đạt 4 tiêu chí 

	
	Yếu
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Trung bình
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 3 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 4 tiêu chí


Học phần 6. Sinh lý
1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: YY04031
	
	

	Tổng số tín chỉ: 3
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 1

	Phân bố thời gian (tiết):  60
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 30

	Số giờ tự học (tiết): 60
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): học viên cao học, chuyên khoa cấp 1 Dược lý – Dược lâm sàng

	Học phần tiên quyết: Không

	Học phần học trước: Triết học, Ngoại ngữ, Tin học
Học phần song hành: Không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Sinh lý


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần Sinh lý học thuộc kiến thức cơ sở ngành, là học phần quan trọng của y học nghiên cứu về các chức năng bình thường của cơ thể sống, mà chủ yếu là cơ chế và điều hòa hoạt động chức năng. Nội dung học phần giới thiệu các vấn đề cơ bản của cơ thể sống, quy luật hoạt động của sự sống, cũng như các kiến thức nền tảng về chức năng, cơ chế hoạt động của các cơ quan, hệ thống cơ quan và điều hòa chức năng của chúng trong mối liên hệ thống nhất giữa chúng với nhau, giữa cơ thể với môi trường. Đây là cơ sở sinh lý để giải thích một số rối loạn chức năng cơ quan,làm nền tảng giải thích các trường hợp bệnh lý, tác dụng dược lý và ứng dụng vào học tập các học phần lâm sàng. 
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần này giúp học viên:


1. Trình bày được hoạt động chức năng của một số cơ quan quan trọng trong cơ thể.


2. Phân tích được mối liên hệ về mặt chức năng giữa các cơ quan trong cơ thể.


3. Giải thích các tình huống bất thường trên lâm sàng dựa trên cơ sở sinh lý học.


4. Ứng dụng được một số vấn đề sinh lý học trong lâm sàng và cận lâm sàng.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Nắm vững cấu trúc màng tế bào. Phân tích và vận dụng giải thích các trường hợp thực tế dựa vào đặc điểm của từng loại vận chuyển vật chất qua màng tế bào, đặc điểm của điện thế nghỉ và điện thế hoạt động trên màng tế bào.
	Kiến thức
	3

	CLO2
	Hệ thống hóa và sơ đồ hóa các cơ chế trong hoạt động của các cơ quan
	Kiến thức
	3

	CLO3
	Giải thích được cơ chế hoạt động của các cơ quan
	Kiến thức
	3

	CLO4
	Diễn giải được các rối loạn cơ chế hoạt động của các cơ quan
	Kiến thức
	2

	CLO5
	Suy luận được các biểu hiện do rối loạn cơ chế hoạt động của các cơ quan
	Kiến thức
	3

	CLO6
	Xác định cơ sở sinh lý học của các thăm dò chức năng hoạt động các cơ quan
	Kiến thức
	3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	Bài 1
	Sinh lý tế bào
	3
	0
	4

	Bài 2
	Sinh lý học hệ huyết học
	3
	3
	6

	Bài 3
	Sinh lý học hệ tim mạch
	3
	3
	6

	Bài 4
	Sinh lý học hệ hô hấp
	3
	3
	6

	Bài 5
	Sinh lý học hệ tiêu hóa
	3
	3
	6

	Bài 6
	Sinh lý học hệ thận – tiết niệu
	3
	3
	6

	Bài 7
	Sinh lý học hệ nội tiết- chuyển hoá
	3
	3
	6

	Bài 8
	Sinh lý học hệ thần kinh- cơ
	3
	3
	6

	Bài 9
	Chuyên đề sinh lý học ứng dụng
	3
	9
	10

	Bài 10
	Sinh lý học phân tử
	3
	0
	4

	
	Tổng cộng
	30
	30
	60


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1. Phương pháp giảng dạy


- Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, động não, nghiên cứu trường hợp, trình chuyên đề, thảo luận nhóm…​


- Thực hành: mô hình thực nghiệm, thăm dò chức năng các hệ cơ quan.

6.2. Phương pháp học tập của người học

+ Người học tham dự lớp học, lắng nghe, đặt câu hỏi và trả lời theo yêu cầu của giảng viên. 

+ Phân chia nhóm và chuyên đề, trao đổi-thảo luận-hoàn thành sản phẩm thảo luận (chuyên đề) và báo cáo-trao đổi-thảo luận chuyên đề với các nhóm khác và giảng viên.
6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Phương pháp tự học: tự nghiên cứu tài liệu, thảo luận nhóm

- Hướng dẫn tự học:

+ Tham khảo tài liệu từ giáo trình Sinh lý do Bộ môn Sinh lý biên soạn và các tài liệu tham khảo khác. 

+ Học viên tổ chức thảo luận nhóm và thực hiện chuyên đề theo yêu cầu về chủ đề nội dung của giảng viên.

+ Sau khi hoàn thành chuyên đề, học viên nộp lại sản phẩm để Bộ môn đánh giá. Kết quả đánh giá tự học sẽ được Bộ môn thông báo cho học viên theo kế hoạch.
7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy: 

Bộ môn Sinh lý, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2018), Sinh lý học phân tử và ứng dụng lâm sàng

7.2. Tài liệu tự học: 

1. Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Hà Nội (2011), Sinh lý học, Nhà xuất bản Y học.

2. Guyton and Hall (2019), Textbook of Medical Physiology, Elsevier Saunders.

3. Linda S. Costanzo (2012), Physiology Cases and Problems-Board Review Series, Lippincott Williams & Wilkins, The Science of Review'M.

7.3. Tài liệu tham khảo thêm: 


1. Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2019), Sinh lý học Y khoa, Nhà xuất bản Y học.

2. Linda S. Costanzo (2012), Physiology Cases and Problems-Board Review Series, Lippincott Williams & Wilkins, The Science of Review'M.

3. William F. Ganong (2018), Review of Medical Physiology, McGraw Hill.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học: (Nêu cụ thể phương pháp kiểm tra/ đánh giá tự học như thế nào)

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Hoạt động
	
	
	

	
	
	
	

	Học nhóm
	Nộp quyển chuyên đề cho giảng viên đánh giá và phản hồi (điểm thực hành)
	Rubric 2
	100%

	Chuyên đề
	Đại diện nhóm trình bày chuyên đề, giảng viện và thành viên các nhóm khác đánh giá và phản hồi (điểm thành phần của điểm lý thuyết)
	Rubric 3
	20%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 1
	       10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kết quả tự học
	Rubric 3
	20%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm MCQ
	Đáp án của câu hỏi tự luận được phân bố theo thang điểm đánh giá của từng câu hỏi thi
	70%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo

	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	N
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	CLO2
	N
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	CLO3
	N
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	CLO4
	N
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	CLO5
	N
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	CLO6
	N
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Thuyết trình
	X
	X
	X
	X

	Thảo luận nhóm
	X
	X
	X
	X

	Báo cáo chuyên đề
	X
	X
	X
	X


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần 

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Thi tự luận
	X
	X
	X
	X

	Đánh giá tự học
	X
	X
	X
	X

	Thi thực hành
	X
	X
	X
	X


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	S
	S
	H

	Bài 2
	S
	H
	S
	H

	Bài 3
	S
	H
	S
	H

	Bài 4
	S
	H
	S
	H

	Bài 5 
	S
	H
	S
	H

	Bài 6
	S
	H
	H
	H

	Bài 7 
	H
	S
	S
	H

	Bài 8
	S
	S
	H
	H

	Bài 9 
	S
	S
	H
	H

	Bài 10
	S
	S
	H
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm
	Báo cáo chuyên đề

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5 
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7 
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X

	Bài 9 
	X
	X
	X

	Bài 10
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	Tự luận
	Đánh giá tự học

(thảo luận nhóm/chuyên đề)

	Bài 1
	X
	X

	Bài 2
	X
	X

	Bài 3
	X
	X

	Bài 4
	X
	X

	Bài 5 
	X
	X

	Bài 6
	X
	X

	Bài 7 
	X
	X

	Bài 8
	X
	X

	Bài 9 
	X
	X

	Bài 10
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

Rubric 1: Đánh giá điểm chuyên cần

	Số tiết nghỉ học so với số tiết quy định của học phần
	Mức cho điểm

	Không vắng
	10 điểm

	Vắng học ≤ 10%
	7-9 điểm

	Vắng học > 10-15%
	5-7 điểm

	Vắng học > 15-20%
	3-5 điểm

	Vắng học > 20-25%
	0-3 điểm

	Vắng học > 25%
	0 điểm, không được thi kết thúc học phần


Ghi chú: Nghỉ học có lý do thì lấy cận trên, nghỉ học không có lý do thì lấy cận dưới.

Rubric 2: Đánh giá điểm quyển chuyên đề

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F (0-3.9)
	Level D (4.0-5.4)
	Level C (5.5-6.9)
	Level B (7.0-8.4)
	Level A (8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	< 50%
	< 70%
	< 90%
	100%

	Hoạt động trong giờ tự học
	- Nộp chuyên đề không đúng thời gian quy định

- Không đúng hình thức trình bày GV yêu cầu

- Nội dung không đạt yêu cầu
	- Nộp chuyên đề đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 50% yêu cầu


	- Nộp chuyên đề đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 70% yêu cầu


	- Nộp chuyên đề đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu


	- Nộp chuyên đề đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu, cập nhật kiến thức mới




Rubric 3: Báo cáo chuyên đề 
	Tiêu chí
	Mức độ 
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Hình thức trình bày 

2. Nội dung báo cáo phù hợp, cập nhật

3. Phong cách trình bày

4. Trả lời các câu hỏi đặt ra
	Kém
	Không đạt 4 tiêu chí 

	
	Yếu
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Trung bình
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 3 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 4 tiêu chí


TRƯỞNG KHOA





 TRƯỞNG BỘ MÔN
Học phần 7. Cấp cứu nội khoa
1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: YY09021
	
	

	Tổng số tín chỉ: 3
	Lý thuyết: 1
	Thực hành: 2

	Phân bố thời gian (tiết):  105
	Lý thuyết: 15
	Thực hành: 90

	Số giờ tự học (tiết): 150
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): CKI Thần kinh


	Học phần tiên quyết: Không

	Học phần học trước: Sinh lý, Thần kinh cơ bản

Học phần song hành: 

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Tổ hồi sức cấp cứu - BM Nội


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Môn học cung cấp cho học viên kiến thức để chẩn đoán và xử trí các bệnh cấp cứu nội khoa thường gặp.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần giúp cung cấp cho người học các kiến thức để:


1. Chẩn đoán được các bệnh cấp cứu nội khoa thường gặp.


2. Xử trí được các bệnh cấp cứu nội khoa thường gặp. 
4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)
	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Diễn giải cơ chế bệnh sinh các bệnh lý cấp cứu nội khoa thường gặp.
	Kiến thức
	4

	CLO2
	Chẩn đoán các bệnh lý cấp cứu nội khoa thường gặp.
	Kỹ năng
	4

	CLO3
	Sơ cứu khẩn trương các bệnh lý cấp cứu nội khoa thường gặp
	Kỹ năng
	4

	CLO4
	Xử trí các bệnh lý cấp cứu nội khoa thường gặp
	Kỹ năng
	4

	CLO5
	Giáo dục để dự phòng các bệnh lý cấp cứu nội khoa thường gặp.
	Kỹ năng
	4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

5.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung
	

	
	
	LT
	Tự học

	Bài 1
	Cấp cứu ngừng tuần hoàn
	3
	30

	Bài 2
	Hôn mê tăng, hạ đường huyết
	3
	30

	Bài 3
	Suy hô hấp cấp
	3
	30

	Bài 4
	Rối loạn nước, điện giải
	3
	30

	Bài 5
	Rối loạn thăng bằng kiềm toan
	3
	30

	Tổng cộng
	15
	150


5.2. Thực hành

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Nơi thực hành (số tiết)

	
	
	
	Phòng thực hành tại trường
	Bệnh viện/cơ sở thực hành ngoài trường

	Bài 1
	Cấp cứu ngừng tuần hoàn
	18
	
	18

	Bài 2
	Hôn mê tăng, hạ đường huyết
	18
	
	18

	Bài 3
	Suy hô hấp cấp
	18
	
	18

	Bài 4
	Rối loạn nước, điện giải
	18
	
	18

	Bài 5
	Rối loạn thăng bằng kiềm toan
	18
	
	18

	Tổng cộng
	90
	
	90


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 
6.1. Phương pháp dạy

Lý thuyết: Thuyết trình, giải quyết vấn đề, case study, chuyên đề (seminar).
Thực hành: Kiến tập, thực hành lâm sàng (trên bệnh nhân), thảo luận nhóm.

6.2. Phương pháp học

Lý thuyết: Lắng nghe, thảo luận nhóm, case study, trình chuyên đề.
Thực hành: Kiến tập, thực hành lâm sàng (trên bệnh nhân), thảo luận nhóm.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học
- Học viên đọc giáo trình và tài liệu tham khảo.

- Làm bài tập tình huống.

-Thực hành trên bệnh nhân.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy
Bộ môn Thần kinh, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2020), Giáo trình Thần kinh giảng dạy cho học viên chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
7.2. Tài liệu tự học

Bộ môn Nội. (2018), Giáo trình cấp cứu nội khoa sau đại học

7.3. Tài liệu tham khảo
1. Vũ Văn Đính và cộng sự (2012), Hồi sức cấp cứu toàn tập, NXB Y Học Hà Nội.

2. Trần Văn Ngọc (2004), Hồi sức cấp cứu nội khoa, NXB Y Học chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

3. Bệnh viện Chợ rẫy (1999), Cẩm nang điều trị hồi sức cấp cứu, NXB Y Học.

4. Đinh Quốc Việt (2004), Hồi sức cấp cứu nội khoa, NXB Y Học chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

5. David A Warrell, Trịnh Xuân Kiếm (2000), Hướng dẫn xử lý lâm sàng của rắn cắn tại khu vực Đông Nam Á.

6. Trường Đại Học Y Khoa Huế (2005), Bài giảng đào tạo kỹ năng chuyên môn cho bác sĩ tuyến huyện.

7.  Nguyễn Đạt Anh, Đặng Quốc Tuấn (2012), Hồi sức cấp cứu tiếp cận theo các phác đồ, Nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật. 

8. Kasper, Fauci (2015), Harrison’s Principles of internal medicine, Mc Graw Hill Education.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo đại học và sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4

8.2. Phương pháp kiểm tra tự học
	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Làm bài tập tự học
	Kiểm bài tập tự học
	Rubric 2
	100%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần lý thuyết

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 1
	10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kết quả bài tập tự học
	Rubric 2
	20%

	
	
	Câu hỏi ngắn
	
	

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm
	Rubric 2
	70%

	
	
	Tự luận
	
	


8.4. Phương pháp đánh giá học phần thực hành

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Kiểm tra thường xuyên
	Tình huống lâm sàng
	Rubric 2
	30%

	
	
	Báo cáo chuyên đề
	Rubric 3
	

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Bệnh án, hỏi thi lâm sàng
	Rubric 4
	70%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	H
	S
	H
	S
	S
	S
	S
	H

	CLO2
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO3
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO4
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO5
	H
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Bài 1
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 9
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 10
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 11
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 12
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 13
	H
	H
	H
	H
	H


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần
	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	PP 1 (Seminar)
	H
	H
	H
	H
	H

	PP 2 (Trắc nghiệm)
	H
	H
	H
	H
	S

	PP 2 (Video clip)
	S
	H
	H
	H
	H

	PP 4 (Bài tập)
	H
	H
	H
	H
	H

	PP 5 (Tình huống lâm sàng)
	H
	H
	H
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần
	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Bài 1
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 9
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 10
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 11
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 12
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 13
	H
	H
	H
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Seminar
	Thảo luận nhóm
	Thực hành

	Bài 1
	H
	H
	H
	S

	Bài 2
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	H
	H

	Bài 9
	H
	H
	H
	H

	Bài 10
	H
	H
	H
	H

	Bài 11
	H
	H
	H
	H

	Bài 12
	H
	H
	H
	H

	Bài 13
	H
	H
	H
	H


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Seminar
	Video clip
	Đánh giá tự học
	Tình huống lâm sàng

	Bài 1
	X
	X
	
	X
	

	Bài 2
	X
	X
	
	X
	

	Bài 3
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 9
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 10
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 11
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 12
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 13
	X
	X
	X
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

Rubric 1: Tham gia vào hoạt động tự học
	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F(0-3.9)
	Level D (4.0-5.4)
	Level C (5.5-6.9)
	Level B (7.0-8.4)
	Level A (8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	<50%
	<70%
	<90%
	100%

	Hoạt động trong giờ học
	Không bao giờ thàm gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học
	Hiếm khi thàm gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Đôi khi tham gia hoạt động của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Thường xuyên thảo luận, trao đổi ý kiến liên quan bài học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học
	Luôn luôn tham gia mọi hoạt động lớp: nói, thảo luận, chia sẻ ý kiến liên quan buổi học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học, tạo sự tích cực cho buổi học


Rubric 2: Bảng điểm video clip
	Mức 
	Trọng số
	Giỏi 
	Khá 
	Trung bình 
	Yếu 
	Kém

	Điểm 
	
	>8 
	6.5 – 7.9 
	5.0 – 6.4 
	3.5 – 4.9 
	<3.5

	 Kỹ năng tư vấn
	70%
	Mô tả … 
	Mô tả … 
	Mô tả … 
	Mô tả … 
	Mô tả …

	Chuẩn bị kịch bản
	30%
	………… 
	………… 
	………… 
	………… 
	…………


Rubric 3: Báo cáo chuyên đề 

	Nội dung 
	Mức độ 
	Các tiêu chí đánh giá

	Kém
	≤3.5
	Hình thức thiếu, nội dung thiếu, chỉ đạt 30% yêu cầu về trình bày, trả lời câu hỏi

	Yếu
	3.5 – 4.9 
	Hình thức thiếu, nội dung đủ, nhưng sắp xếp lộn xộn, đạt <50% yêu cầu về nội dung, trình bày và trả lời câu hỏi

	Trung bình
	5.0 – 6.4 
	Hình thức tốt, nội dung đủ, logic, trả lời câu hỏi và trình bày chỉ đạt 50-60%, làm việc nhóm không hiệu quả

	Khá
	6.5 – 7.9 
	Hình thức tốt, nội dung đủ, logic, trả lời câu hỏi và trình bày đạt 70-80% yêu cầu, làm việc nhóm không hiệu quả

	Giỏi
	≥8.0
	Hình thức tốt, nội dung đủ, logic, trả lời câu hỏi và trình bày chỉ đạt ≥80%, làm việc nhóm hiệu quả, các thành viên đều trả lời được và nắm nội dung nhóm trình bày


Rubric 4: Bảng điểm hỏi thi lâm sàng
	Mức 
	Trọng số
	Giỏi 
	Khá 
	Trung bình 
	Yếu 
	Kém

	Điểm 
	
	≥8 
	6.5 – 7.9 
	5.0 – 6.4 
	3.5 – 4.9 
	≤3.5

	 Kỹ năng khám lâm sàng
	20%
	Thăm khám thành thạo kỹ năng yêu cầu, thái độ tiếp xúc tốt với bệnh
	Thăm khám đầy đủ các bước của kỹ năng, nhưng còn chậm và chưa thành thạo
	Thăm khám thiếu logic, chậm nhưng đầy đủ các bước
	Thăm khám không đầy đủ, thái độ tiếp xúc với bệnh nhân không tốt
	Không thăm khám được

	Chấm bệnh án 
	40%
	Đầy đủ các phần mục theo mẫu bệnh án, phân tích logic, câu chữ rõ ràng, mạch lạc
	Đầy đủ các phần mục theo mẫu bệnh án, phân tích chưa logic, hợp lý bệnh, thiếu mạch lạc
	Đầy đủ các phần mục theo mẫu bệnh án, thiếu một số triệu chứng thăm khám, chẩn đoán chưa đầy đủ, hợp lý
	Thiếu ≤2 mục theo mẫu bệnh án, phân tích không logic, không hợp lý
	Thiếu ≤ 4 mục theo mẫu bệnh án, phân tích không logic, không hợp lý

	Trả lời câu hỏi
	40%
	Trả lời ngay, đầy đủ, logic, suôn sẻ, không vấp, nắm vững kiến thức của mình, đạt 80-90% đáp án yêu cầu
	Trả lời ngay, đầy đủ, logic, không vấp, nhưng thiếu tự tin về kiến thức của mình, đạt 70-80% đáp án
	Trả lời ngay, chưa đầy đủ, nhưng logic, suôn sẻ, không vấp, đạt 50-<70% đáp án
	Trả lời ngập ngừng nhưng đầy đủ, hay chỉ đạt 30-≤50% đáp án, chưa tự tin với câu trả lời
	Trả lời ngập ngừng, đạt < 30% yêu cầu của câu hỏi, không hiểu về bệnh đang làm bệnh án


B.3.Học phần chuyên ngành

Học phần 1. Ngoại tiêu hóa
1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: …………………
	
	

	Tổng số tín chỉ:05
	Lý thuyết: 02
	Thực hành: 03

	Phân bố thời gian (tiết): 130
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 135

	Số giờ tự học (tiết): 30
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): Thạc sĩ Ngoại

	Học phần tiên quyết: ……………….

	Học phần học trước: ………………….

Học phần song hành:…………………..

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bm Ngoại


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 


Nội dung gồm đặc điểm dịch tễ học, sinh bệnh học, tổn thương giải phẫu bệnh, các triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, nguyên tắc xử trí cấp cứu, xử trí ban đầu, chỉ định và điều trị bệnh lý ngoại tiêu hóa thường gặp

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

1. Chẩn đoán được các bệnh ngoại khoa tiêu hóa thường gặp và định hướng chẩn đoán bệnh khó
2. Thực hiện được các thao tác xử trí cấp cứu các bệnh khoa tiêu hóa thường gặp.

3. Áp dụng được các phương pháp điều trị và thực hiện thao tác phẫu thuật các bệnh lý về khoa tiêu hóa gặp.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom 
	Mức độ

	CLO1
	Phân tích được triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng các bệnh Ngoại khoa tiêu hóa thường gặp.


	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO2
	Chẩn đoán được các bệnh Ngoại khoa tiêu hóathường gặp, chẩn đoán định hướng các bệnh ngoại khoa khó.
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO3
	Điều trị đúng và thực hiện phẫu thuật 1 số bệnh Ngoại khoa tiêu hóa thường gặp
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO4
	Xử trí đúng các cấp cứu các bệnh lý Ngoại tiêu hóa thường gặp, xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu khó, phức tạp và chuyển tuyến trên kịp thời.
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO5
	Tư vấn, tuyên truyền, nhằm dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh lý ngoại khoa tiêu hóa thường gặp.
	Kỹ năng 

Thái độ
	4

4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

 (Trong đào tạo tín chỉ, nội dung tự học và hoạt động hướng dẫn tự học rất quan trọng , do vậy, tùy theo đặc thù của mỗi học phần, ở mỗi nội dung, giảng viên/nhóm giảng viên phải xác định được số giờ hướng dẫn tự học, SV có 2 tiết tự học, tự nghiên cứu cho 1 tiết lý thuyết tín chỉ; số giờ tín chỉ ứng với mỗi hình thức tổ chức dạy – học của học phần, giảng viên ghi chi tiết hình thức hướng dẫn tự học, nội dung chính của hoạt động đó, công việc sinh viên cần làm trước khi đến lớp. Để làm việc này, căn cứ việc chia nội dung học phần thành các vấn đề và mục tiêu cần đạt được của mỗi vấn đề tìm các hình thức tương ứng để giải quyết vấn đề đó trong từng thời gian.)

Có thể chọn 2 phương án: Bảng nội dung Học phần lý thuyết và thực hành chung; hoặc tách bảng lý thuyết riêng và thực hành riêng

PHÁN 1 LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH CHUNG

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	Bài 1
	
	
	
	

	Bài 2
	
	
	
	

	Bài 3
	
	
	
	

	Bài 4
	
	
	
	

	Bài 5
	
	
	
	

	Bài 6
	
	
	
	

	Bài 7
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


PÁN 2 LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH CHUNG

5.1. LÝ THUYẾT

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Tự học

	Bài 1
	Ung thư gan
	03
	03

	Bài 2
	Áp xe gan và biến chứng của áp xe gan
	03
	03

	Bài 3
	Sỏi đường mật chính
	03
	03

	Bài 4
	Sỏi túi mật
	03
	03

	Bài 5
	 Các dị dạng đường mật
	03
	03

	Bài 6
	U tụy
	03
	03

	Bài 7
	Sỏi tụy
	03
	03

	Bài 8
	Nang tụy
	03
	03

	Bài 9
	U lách
	03
	03

	Bài 10
	Chấn thương và vết thương bụng
	03
	03

	TỔNG 
	30
	30


5.2. THỰC HÀNH

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Nơi thực hành (số tiết)

	
	
	
	Phòng thực hành tại trường
	Bệnh viện/cơ sở thực hành ngoài trường

	Bài 1
	Ung thư gan
	14
	0
	14

	Bài 2
	Áp xe gan và biến chứng của áp xe gan
	14
	0
	14

	Bài 3
	Sỏi đường mật chính
	14
	0
	14

	Bài 4
	Sỏi túi mật
	14
	0
	14

	Bài 5
	 Các dị dạng đường mật
	14
	0
	14

	Bài 6
	U tụy
	13
	0
	13

	Bài 7
	Sỏi tụy
	12
	0
	12

	Bài 8
	Nang tụy
	14
	0
	14

	Bài 9
	U lách
	12
	0
	12

	Bài 10
	Chấn thương và vết thương bụng
	14
	0
	14

	Tổng 
	135
	0
	135


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1Phương pháp giảng dạy

- Phương pháp dạy lý thuyết: thuyết trình.

- Phương pháp dạy thực hành: giảng bệnh đầu giường, bình bệnh án.

6.2. Phương pháp học tập của người học

- Phương pháp học lý thuyết: nghe giảng và tham khảo tài liệu trước.

- Phương pháp học thực hành: khám trình bệnh án đầu giường, tham gia trực và phụ mổ.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Phương pháp tự học: chuyên đề.

- Hướng dẫn tự học: cho tình huống, chuyên đề liên quan và tài liệu tham khảo

.7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1 Tài liệu học: Giáo trình Ngoại khoa tTiêu hóa - Gan mật 

7.2 Tài liệu tham khảo

 +Tiếng việt

-Bệnh học tiêu hoá, NXB Y học 2000

-Bệnh học tiết niệu, NXB Y học 2007.

-Bài giảng sau đại học tập 2, Học viện quân y 1993

-Bài giảng bệnh học ngoại tiêu hoá, Trường ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh.2001

 +Tiếng nước ngoài

-Principles of Surgery, Schwartz NXB McGraw Hill 2001

-Textbook of Surgery, Sabistons, 20thed 2002 (2016)
-Smith's General Urology (LANGE Clinical Medicine), Emil Tanagho and Jack McAninch, 2007.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo đại học và sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học: (Nêu cụ thể phương pháp kiểm tra/ đánh giá tự học như thế nào)

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Chuyên đề 
	Báo cáo chuyên đề
	Rubric 1
	10%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

8.3.1. Lý thuyết

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 2
	10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Trắc nghiệm
	Rubric 3
	10%

	
	
	Điểm tự học
	Rubric 1
	10%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm
	Rubric 3
	70%


8.3.2. Thực hành

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Kiểm tra thường xuyên
	Vấn đáp
	Rubric 4
	30%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Vấn đáp
	Rubric 4
	70%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	CLO1
	N
	S
	S
	H
	H
	S
	S
	S
	S

	CLO2
	N
	S
	S
	H
	S
	H
	S
	S
	S

	CLO3
	N
	S
	S
	H
	S
	H
	H
	S
	S

	CLO4
	N
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	S
	S


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	H
	H

	Bài 9
	H
	H
	H
	H

	Bài 10
	H
	H
	H
	H

	Bài 11
	H
	H
	H
	H

	Bài 12
	H
	H
	H
	H

	Bài 13
	H
	H
	H
	H

	Bài 14
	H
	H
	H
	H


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Trắc nghiệm
	H
	H
	H
	H

	Vấn đáp
	H
	H
	H
	H

	Báo cáo chuyên đề
	H
	H
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	H
	H

	Bài 9
	H
	H
	H
	H

	Bài 10
	H
	H
	H
	H

	Bài 11
	H
	H
	H
	H

	Bài 12
	H
	H
	H
	H

	Bài 13
	H
	H
	H
	H

	Bài 14
	H
	H
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Giảng bệnh đầu giường
	 Bình bệnh án

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X

	Bài 9
	X
	X
	X

	Bài 10
	X
	X
	X

	Bài 11
	X
	X
	X

	Bài 12
	X
	X
	X

	Bài 13
	X
	X
	X

	Bài 14
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	  PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Hỏi vấn đáp

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X

	Bài 9
	X
	X
	X

	Bài 10
	X
	X
	X

	Bài 11
	X
	X
	X

	Bài 12
	X
	X
	X

	Bài 13
	X
	X
	X

	Bài 14
	X
	X
	X


Học phần 2: Tiêu hóa

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: …………………
	
	

	Tổng số tín chỉ:05
	Lý thuyết: 02
	Thực hành: 03

	Phân bố thời gian (tiết): 130
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 135

	Số giờ tự học (tiết): 30
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): Thạc sĩ Ngoại

	Học phần tiên quyết: ……………….

	Học phần học trước: ………………….

Học phần song hành:…………………..

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bm Ngoại


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN 


Nội dung gồm đặc điểm dịch tễ học, sinh bệnh học, tổn thương giải phẫu bệnh, các triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, nguyên tắc xử trí cấp cứu, xử trí ban đầu, chỉ định và điều trị bệnh lý ngoại gan mật tụy thường gặp

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

4. Chẩn đoán được các bệnh ngoại ngoại gan mật tụy thường gặp và định hướng chẩn đoán bệnh khó
5. Thực hiện được các thao tác xử trí cấp cứu các bệnh ngoại ngoại gan mật tụy thường gặp.

6. Áp dụng được các phương pháp điều trị và thực hiện thao tác phẫu thuật các bệnh lý gan mật tụy thường gặp. .

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom 
	Mức độ

	CLO1
	Phân tích được triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng các bệnh Ngoại khoa gan mật tụy thường gặp.

	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO2
	Chẩn đoán được các bệnh Ngoại khoa gan mật tụy thường gặp, chẩn đoán định hướng các bệnh  khó.
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO3
	Điều trị đúng và thực hiện phẫu thuật 1 số bệnh Ngoại khoa gan mật tụy thường gặp.
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO4
	Xử trí đúng các cấp cứu các bệnh lý Ngoại gan mật tụy thường gặp, xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu khó, phức tạp và chuyển tuyến trên kịp thời.
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO5
	Tư vấn, tuyên truyền, nhằm dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh lý ngoại khoa gan mật tụy thường gặp.
	Kỹ năng 

Thái độ
	4

4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

 (Trong đào tạo tín chỉ, nội dung tự học và hoạt động hướng dẫn tự học rất quan trọng , do vậy, tùy theo đặc thù của mỗi học phần, ở mỗi nội dung, giảng viên/nhóm giảng viên phải xác định được số giờ hướng dẫn tự học, SV có 2 tiết tự học, tự nghiên cứu cho 1 tiết lý thuyết tín chỉ; số giờ tín chỉ ứng với mỗi hình thức tổ chức dạy – học của học phần, giảng viên ghi chi tiết hình thức hướng dẫn tự học, nội dung chính của hoạt động đó, công việc sinh viên cần làm trước khi đến lớp. Để làm việc này, căn cứ việc chia nội dung học phần thành các vấn đề và mục tiêu cần đạt được của mỗi vấn đề tìm các hình thức tương ứng để giải quyết vấn đề đó trong từng thời gian.)

Có thể chọn 2 phương án: Bảng nội dung Học phần lý thuyết và thực hành chung; hoặc tách bảng lý thuyết riêng và thực hành riêng

PHÁN 1 LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH CHUNG

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	Bài 1
	
	
	
	

	Bài 2
	
	
	
	

	Bài 3
	
	
	
	

	Bài 4
	
	
	
	

	Bài 5
	
	
	
	

	Bài 6
	
	
	
	

	Bài 7
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


PÁN 2 LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH CHUNG

5.1. LÝ THUYẾT

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Tự học

	Bài 1
	Co thắt tâm vị 
	02
	02

	Bài 2
	Ung thư thực quản
	04
	04

	Bài 3
	Biến chứng ngoại khoa loét dạ dày - tá tràng
	03
	03

	Bài 4
	 Ung thư dạ dày
	03
	03

	Bài 5
	Tắc ruột non
	02
	02

	Bài 6
	Viêm ruột thừa
	02
	02

	Bài 7
	Lồng ruột
	02
	02

	Bài 8
	Ung thư đại tràng
	03
	03

	Bài 9
	Ung thư trực tràng
	03
	03

	Bài 10
	Trĩ
	02
	02

	Bài 11 
	Áp xe hậu môn trực tràng và rò hậu môn 
	02
	02

	Bài 12
	Thoát vị bẹn- đùi
	02
	02

	TỔNG 
	30
	30


5.2. THỰC HÀNH

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Nơi thực hành (số tiết)

	
	
	
	Phòng thực hành tại trường
	Bệnh viện/cơ sở thực hành ngoài trường

	Bài 1
	Co thắt tâm vị 
	11
	0
	11

	Bài 2
	Ung thư thực quản
	11
	0
	11

	Bài 3
	Biến chứng ngoại khoa loét dạ dày - tá tràng
	11
	0
	11

	Bài 4
	 Ung thư dạ dày
	12
	0
	12

	Bài 5
	Tắc ruột non
	11
	0
	11

	Bài 6
	Viêm ruột thừa
	11
	0
	11

	Bài 7
	Lồng ruột
	11
	0
	11

	Bài 8
	Ung thư đại tràng
	12
	0
	12

	Bài 9
	Ung thư trực tràng
	12
	0
	12

	Bài 10
	Trĩ
	11
	0
	11

	Bài 11 
	Áp xe hậu môn trực tràng và rò hậu môn 
	11
	0
	11

	Bài 12
	Thoát vị bẹn- đùi
	11
	0
	11

	Tổng 
	135
	0
	135


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1 Phương pháp giảng dạy

- Phương pháp dạy lý thuyết: thuyết trình.

- Phương pháp dạy thực hành: giảng bệnh đầu giường, bình bệnh án.

6.2. Phương pháp học tập của người học

- Phương pháp học lý thuyết: nghe giảng và tham khảo tài liệu trước.

- Phương pháp học thực hành: khám trình bệnh án đầu giường, tham gia trực và phụ mổ.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Phương pháp tự học: chuyên đề.

- Hướng dẫn tự học: cho tình huống, chuyên đề liên quan và tài liệu tham khảo

.7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1 Tài liệu học: Giáo trình Ngoại khoa Tiêu hóa - Gan mật 

7.2 Tài liệu tham khảo

 +Tiếng việt

-Bệnh học tiêu hoá, NXB Y học 2000

-Bệnh học tiết niệu, NXB Y học 2007.

-Bài giảng sau đại học tập 2, Học viện quân y 1993

-Bài giảng bệnh học ngoại tiêu hoá, Trường ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh.2001

 +Tiếng nước ngoài

-Principles of Surgery, Schwartz NXB McGraw Hill 2001

-Textbook of Surgery, Sabistons, 20thed  (2016)
8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo đại học và sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học: (Nêu cụ thể phương pháp kiểm tra/ đánh giá tự học như thế nào)

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Chuyên đề 
	Báo cáo chuyên đề
	Rubric 1
	10%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

8.3.1. Lý thuyết

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 2
	10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Trắc nghiệm
	Rubric 3
	10%

	
	
	Điểm tự học
	Rubric 1
	10%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm
	Rubric 3
	70%


8.3.2. Thực hành

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Kiểm tra thường xuyên
	Vấn đáp
	Rubric 4
	30%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Vấn đáp
	Rubric 4
	70%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	CLO1
	N
	S
	S
	H
	H
	S
	S
	S
	S

	CLO2
	N
	S
	S
	H
	S
	H
	S
	S
	S

	CLO3
	N
	S
	S
	H
	S
	H
	H
	S
	S

	CLO4
	N
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	S
	S


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	H
	H

	Bài 9
	H
	H
	H
	H

	Bài 10
	H
	H
	H
	H

	Bài 11
	H
	H
	H
	H

	Bài 12
	H
	H
	H
	H

	Bài 13
	H
	H
	H
	H

	Bài 14
	H
	H
	H
	H


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Trắc nghiệm
	H
	H
	H
	H

	Vấn đáp
	H
	H
	H
	H

	Báo cáo chuyên đề
	H
	H
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	H
	H

	Bài 9
	H
	H
	H
	H

	Bài 10
	H
	H
	H
	H

	Bài 11
	H
	H
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Giảng bệnh đầu giường
	 Bình bệnh án

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X

	Bài 9
	X
	X
	X

	Bài 10
	X
	X
	X

	Bài 11
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	  PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Hỏi vấn đáp

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X

	Bài 9
	X
	X
	X

	Bài 10
	X
	X
	X

	Bài 11
	X
	X
	X


Học phần 3. Ngoại thần kinh

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Ngoại thần kinh
1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: …………………
	
	

	Tổng số tín chỉ:05
	Lý thuyết: 02
	Thực hành: 03

	Phân bố thời gian (tiết): 130
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 135

	Số giờ tự học (tiết): 30
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): Thạc sĩ Ngoại

	Học phần tiên quyết: ……………….

	Học phần học trước: ………………….

Học phần song hành:…………………..

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bm Ngoại


4. MÔ TẢ HỌC PHẦN 


Nội dung gồm đặc điểm dịch tễ học, sinh bệnh học, tổn thương giải phẫu bệnh, các triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, nguyên tắc xử trí cấp cứu, xử trí ban đầu, chỉ định và điều trị bệnh lý ngoại thần kinh thường gặp

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

7. Chẩn đoán được các bệnh ngoại khoa thần kinh thường gặp và định hướng chẩn đoán bệnh khó
8. Thực hiện được các thao tác xử trí cấp cứu các bệnh khoa thần kinh thường gặp.

9. Áp dụng được các phương pháp điều trị và thực hiện thao tác phẫu thuật các bệnh lý về khoa thần kinh thường gặp.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom 
	Mức độ

	CLO1
	Phân tích được triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng các bệnh Ngoại khoa thần kinh thường gặp.


	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO2
	Chẩn đoán được các bệnh Ngoại khoa thần kinh thường gặp, chẩn đoán định hướng các bệnh ngoại khoa khó.
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO3
	Điều trị đúng và thực hiện phẫu thuật 1 số bệnh Ngoại khoa thần kinh thường gặp
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO4
	Xử trí đúng các cấp cứu các bệnh lý Ngoại thần kinh thường gặp, xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu khó, phức tạp và chuyển tuyến trên kịp thời.
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO5
	Tư vấn, tuyên truyền, nhằm dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh lý ngoại khoa thần kinh thường gặp.
	Kỹ năng 

Thái độ
	4

4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

 (Trong đào tạo tín chỉ, nội dung tự học và hoạt động hướng dẫn tự học rất quan trọng , do vậy, tùy theo đặc thù của mỗi học phần, ở mỗi nội dung, giảng viên/nhóm giảng viên phải xác định được số giờ hướng dẫn tự học, SV có 2 tiết tự học, tự nghiên cứu cho 1 tiết lý thuyết tín chỉ; số giờ tín chỉ ứng với mỗi hình thức tổ chức dạy – học của học phần, giảng viên ghi chi tiết hình thức hướng dẫn tự học, nội dung chính của hoạt động đó, công việc sinh viên cần làm trước khi đến lớp. Để làm việc này, căn cứ việc chia nội dung học phần thành các vấn đề và mục tiêu cần đạt được của mỗi vấn đề tìm các hình thức tương ứng để giải quyết vấn đề đó trong từng thời gian.)

Có thể chọn 2 phương án: Bảng nội dung Học phần lý thuyết và thực hành chung; hoặc tách bảng lý thuyết riêng và thực hành riêng

PHÁN 1 LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH CHUNG

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	Bài 1
	
	
	
	

	Bài 2
	
	
	
	

	Bài 3
	
	
	
	

	Bài 4
	
	
	
	

	Bài 5
	
	
	
	

	Bài 6
	
	
	
	

	Bài 7
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


PÁN 2 LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH CHUNG

5.1. LÝ THUYẾT

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Tự học

	Bài 1
	Chẩn đoán một bệnh nhân chấn thương sọ não
	04
	04

	Bài 2
	Các phương tiện giúp thăm dò và chẩn đoán bệnh lý sọ não - tuỷ sống
	04
	04

	Bài 3
	Tụ máu nội sọ
	04
	04

	Bài 4
	U não 
	04
	04

	Bài 5
	Vết thương thần kinh ngoại biên
	04
	04

	Bài 6
	U tuỷ sống
	04
	04

	Bài 7
	Chấn thương cột sống có liệt tuỷ
	04
	04

	Bài 8
	Thoát vị dĩa đệm, đau thần kinh toạ do cột sống
	02
	02

	TỔNG
	30
	30


5.2. THỰC HÀNH

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Nơi thực hành (số tiết)

	
	
	
	Phòng thực hành tại trường
	Bệnh viện/cơ sở thực hành ngoài trường

	Bài 1
	Chẩn đoán một bệnh nhân chấn thương sọ não
	16
	0
	16

	Bài 2
	Các phương tiện giúp thăm dò và chẩn đoán bệnh lý sọ não - tuỷ sống
	16
	0
	16

	Bài 3
	Tụ máu nội sọ
	16
	0
	16

	Bài 4
	U não 
	16
	0
	16

	Bài 5
	Vết thương thần kinh ngoại biên
	16
	0
	16

	Bài 6
	U tuỷ sống
	16
	0
	16

	Bài 7
	Chấn thương cột sống có liệt tuỷ
	16
	0
	16

	Bài 8
	Thoát vị dĩa đệm, đau thần kinh toạ do cột sống
	13
	0
	13

	Tổng
	135
	0
	135


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1Phương pháp giảng dạy

- Phương pháp dạy lý thuyết: thuyết trình.

- Phương pháp dạy thực hành: giảng bệnh đầu giường, bình bệnh án.

6.2. Phương pháp học tập của người học

- Phương pháp học lý thuyết: nghe giảng và tham khảo tài liệu trước.

- Phương pháp học thực hành: khám trình bệnh án đầu giường, tham gia trực và phụ mổ.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Phương pháp tự học: chuyên đề.

- Hướng dẫn tự học: cho tình huống, chuyên đề liên quan và tài liệu tham khảo

.7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1 Tài liệu học: Giáo trình Ngoại Thần Kinh (Bm Biên Soạn)

7.2 Tài liệu tham khảo

 1. Võ Văn Nho, Võ Tấn Sơn (2013), Phẫu thuật thần kinh, NXB Y học, Tp Hồ Chí Minh.
2. Lê Xuân Trung và cs (2010), Bệnh học Ngoại thần kinh, NXB Y học chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

3. Dương Chạm Uyên (2010), “Chấn thương sọ não”, Bệnh học Ngoại Khoa, NXB Y học, Hà Nội.

4. Kiều ĐÌnh Hùng (2013), Phẫu thuật thần kinh: kỹ thuật mổ cấp cứu sọ não, NXB Y học, Hà Nội.

5. Trường ĐH Y Dược Hà Nội (2005), Cấp cứu ngoại khoa: Thần kinh, NXB Y học, Hà Nội.
6. H. Wilkins (1997), Neurosurgery 41 vol III., New York.
8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo đại học và sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học: (Nêu cụ thể phương pháp kiểm tra/ đánh giá tự học như thế nào)

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Chuyên đề 
	Báo cáo chuyên đề
	Rubric 1
	10%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

8.3.1. Lý thuyết

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 2
	10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Trắc nghiệm
	Rubric 3
	10%

	
	
	Điểm tự học
	Rubric 1
	10%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm
	Rubric 3
	70%


8.3.2. Thực hành

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Kiểm tra thường xuyên
	Vấn đáp
	Rubric 4
	30%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Vấn đáp
	Rubric 4
	70%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	CLO1
	N
	S
	S
	H
	H
	S
	S
	S
	S

	CLO2
	N
	S
	S
	H
	S
	H
	S
	S
	S

	CLO3
	N
	S
	S
	H
	S
	H
	H
	S
	S

	CLO4
	N
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	S
	S


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	H
	H


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Trắc nghiệm
	H
	H
	H
	H

	Vấn đáp
	H
	H
	H
	H

	Báo cáo chuyên đề
	H
	H
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Giảng bệnh đầu giường
	 Bình bệnh án

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	  PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Hỏi vấn đáp

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X


Học phần 4. Lồng ngực mạch máu

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: …………………
	
	

	Tổng số tín chỉ:05
	Lý thuyết: 02
	Thực hành: 03

	Phân bố thời gian (tiết): 130
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 135

	Số giờ tự học (tiết): 30
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): Thạc sĩ Ngoại

	Học phần tiên quyết: ……………….

	Học phần học trước: ………………….

Học phần song hành:…………………..

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bm Ngoại


5. MÔ TẢ HỌC PHẦN 


Nội dung gồm đặc điểm dịch tễ học, sinh bệnh học, tổn thương giải phẫu bệnh, các triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, nguyên tắc xử trí cấp cứu, xử trí ban đầu, chỉ định và điều trị bệnh lý Ngoại Lồng Ngực và mạch máu. Thực hành phẫu thuật hay tham gia phẫu thuật các bệnh lý Ngoại Lồng Ngực và mạch máu.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

10. Chẩn đoán được các bệnh ngoại  Lồng Ngực và mạch máu thường gặp và định hướng chẩn đoán bệnh khó.
11. Thực hiện được các thao tác xử trí cấp cứu các bệnh khoa  Lồng Ngực và mạch máu thường gặp.

12. Áp dụng được các phương pháp điều trị và thực hiện thao tác phẫu thuật các bệnh lý về khoa  Lồng Ngực và mạch máu thường gặp.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom 
	Mức độ

	CLO1
	Phân tích được triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng các bệnh Ngoại khoa  Lồng Ngực và mạch máu thường gặp.


	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO2
	Chẩn đoán được các bệnh Ngoại khoa  Lồng Ngực và mạch máu thường gặp, chẩn đoán định hướng các bệnh  khó.
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO3
	Điều trị đúng và thực hiện phẫu thuật 1 số bệnh Ngoại khoa  Lồng Ngực và mạch máu thường gặp
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO4
	Xử trí đúng các cấp cứu các bệnh lý Ngoại  Lồng Ngực và mạch máu thường gặp, xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu khó, phức tạp và chuyển tuyến trên kịp thời.
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO5
	Tư vấn, tuyên truyền, nhằm dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh lý ngoại khoa Lồng Ngực và mạch máu thường gặp.
	Kỹ năng 

Thái độ
	4

4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

 (Trong đào tạo tín chỉ, nội dung tự học và hoạt động hướng dẫn tự học rất quan trọng , do vậy, tùy theo đặc thù của mỗi học phần, ở mỗi nội dung, giảng viên/nhóm giảng viên phải xác định được số giờ hướng dẫn tự học, SV có 2 tiết tự học, tự nghiên cứu cho 1 tiết lý thuyết tín chỉ; số giờ tín chỉ ứng với mỗi hình thức tổ chức dạy – học của học phần, giảng viên ghi chi tiết hình thức hướng dẫn tự học, nội dung chính của hoạt động đó, công việc sinh viên cần làm trước khi đến lớp. Để làm việc này, căn cứ việc chia nội dung học phần thành các vấn đề và mục tiêu cần đạt được của mỗi vấn đề tìm các hình thức tương ứng để giải quyết vấn đề đó trong từng thời gian.)

Có thể chọn 2 phương án: Bảng nội dung Học phần lý thuyết và thực hành chung; hoặc tách bảng lý thuyết riêng và thực hành riêng

PHÁN 1 LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH CHUNG

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	Bài 1
	
	
	
	

	Bài 2
	
	
	
	

	Bài 3
	
	
	
	

	Bài 4
	
	
	
	

	Bài 5
	
	
	
	

	Bài 6
	
	
	
	

	Bài 7
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


PÁN 2 LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH CHUNG

5.1. LÝ THUYẾT

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Tự học

	Bài 1
	Tắc động mạch cấp tính và mãn tính
	04
	04

	Bài 2
	Chấn thương mạch máu ngoại biên
	04
	04

	Bài 3
	U phổi
	04
	04

	Bài 4
	Điều trị ngoại khoa bệnh lý tuyến giáp
	04
	04

	Bài 5
	Phình động mạch chủ bụng
	02
	02

	Bài 6
	Vết thương tim
	04
	04

	Bài 7
	Tràn khí màng phổi tự phát
	04
	04

	Bài 8
	Chấn thương  và vết thương ngực 
	04
	04

	TỔNG 
	30
	30


5.2. THỰC HÀNH

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Nơi thực hành (số tiết)

	
	
	
	Phòng thực hành tại trường
	Bệnh viện/cơ sở thực hành ngoài trường

	Bài 1
	Tắc động mạch cấp tính và mãn tính
	15
	0
	15

	Bài 2
	Chấn thương mạch máu ngoại biên
	15
	0
	15

	Bài 3
	U phổi
	20
	0
	20

	Bài 4
	Điều trị ngoại khoa bệnh lý tuyến giáp
	20
	0
	20

	Bài 5
	Phình động mạch chủ bụng
	20
	0
	20

	Bài 6
	Vết thương tim
	15
	0
	15

	Bài 7
	Tràn khí màng phổi tự phát
	15
	0
	15

	Bài 8
	Chấn thương  và vết thương ngực 
	15
	0
	15

	Tổng 
	135
	0
	135


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1Phương pháp giảng dạy

- Phương pháp dạy lý thuyết: thuyết trình.

- Phương pháp dạy thực hành: giảng bệnh đầu giường, bình bệnh án.

6.2. Phương pháp học tập của người học

- Phương pháp học lý thuyết: nghe giảng và tham khảo tài liệu trước.

- Phương pháp học thực hành: khám trình bệnh án đầu giường, tham gia trực và phụ mổ.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Phương pháp tự học: chuyên đề.

- Hướng dẫn tự học: cho tình huống, chuyên đề liên quan và tài liệu tham khảo

.7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1 Tài liệu học: Giáo trình Ngoại Lồng Ngực - Mạch Máu (BM Biên soạn)

7.2 Tài liệu tham khảo

 Tiếng việt


1. Bệnh học lồng ngực, NXB Y học 2000.


2. Bài giảng bệnh học lồng ngực, Trường ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh, 2001.


3. Bài giảng sau đại học tập 1, Học viện quân y.


8.2. Tiếng nước ngoài

1. Principles of Surgery, Schwartz NXB McGraw Hill.

2. Textbook of Surgery, Sabiston’s.

3. Surgery of the Chest, Sabiston – Spencer 2005.

4. Thoracic surgery, 2th Edit 2002.

5. Rutherford Vascular Surgery, 2005.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo đại học và sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học: (Nêu cụ thể phương pháp kiểm tra/ đánh giá tự học như thế nào)

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Chuyên đề 
	Báo cáo chuyên đề
	Rubric 1
	10%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

8.3.1. Lý thuyết

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 2
	10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Trắc nghiệm
	Rubric 3
	10%

	
	
	Điểm tự học
	Rubric 1
	10%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm
	Rubric 3
	70%


8.3.2. Thực hành

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Kiểm tra thường xuyên
	Vấn đáp
	Rubric 4
	30%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Vấn đáp
	Rubric 4
	70%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	CLO1
	N
	S
	S
	H
	H
	S
	S
	S
	S

	CLO2
	N
	S
	S
	H
	S
	H
	S
	S
	S

	CLO3
	N
	S
	S
	H
	S
	H
	H
	S
	S

	CLO4
	N
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	S
	S


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Trắc nghiệm
	H
	H
	H
	H

	Vấn đáp
	H
	H
	H
	H

	Báo cáo chuyên đề
	H
	H
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Giảng bệnh đầu giường
	 Bình bệnh án

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	  PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Hỏi vấn đáp

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X


Học phần 5. Ngoại Nhi

THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: …………………
	
	

	Tổng số tín chỉ:05
	Lý thuyết: 
	Thực hành: 04

	Phân bố thời gian (tiết): 130
	Lý thuyết: 
	Thực hành: 160

	Số giờ tự học (tiết): 30
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): Thạc sĩ Ngoại

	Học phần tiên quyết: ……………….

	Học phần học trước: ………………….

Học phần song hành:…………………..

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bm Ngoại


2. Mô tả học phần 
Cung cấp kiến thức bệnh lý và đào tạo thực hành tiếp cận chẩn đoán và điều trị các bệnh Ngoại khoa Nhi thường gặp.

3. Mục tiêu học phần

1. Trình bày và giải thích được các đặc điểm dịch tễ, tổn thương giải phẫu bệnh, cách phòng ngừa các bệnh ngoại Nhi

2. Giải thích được cách chẩn đoán (xác định + phân biệt) và điều trị các bệnh ngoại khoa Nhi thường gặp

3. Thực hiện được phẫu thuật điều trị các bệnh ngoại khoa Nhi thường gặp

4. Trình bày được các tai biến, biến chứng và cách xử trí các biến chứng trong phẫu thuật các bệnh ngoại khoa Nhi thường gặp

5. Trình bày được các bước tiến hành một nghiên cứu khoa học, hiểu rõ giá trị của các bằng chứng và ý nghĩa của các khuyến cáo trong chẩn đoán và xử trí các bệnh ngoại khoa Nhi thường gặp

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom 
	Mức độ

	CLO1
	Phân tích được triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng các bệnh Ngoại Nhi  thường gặp.


	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO2
	Chẩn đoán được các bệnh Ngoại Nhi thường gặp, chẩn đoán định hướng các bệnh  khó.
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO3
	Điều trị đúng và thực hiện phẫu thuật 1 số bệnh NNgoại Nhi thường gặp
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO4
	Xử trí đúng các cấp cứu các bệnh lý Ngoại Nhi thường gặp, xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu khó, phức tạp và chuyển tuyến trên kịp thời.
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO5
	Tư vấn, tuyên truyền, nhằm dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh lý ngoại Ngoại Nhi thường gặp.
	Kỹ năng 

Thái độ
	4

4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

 (Trong đào tạo tín chỉ, nội dung tự học và hoạt động hướng dẫn tự học rất quan trọng , do vậy, tùy theo đặc thù của mỗi học phần, ở mỗi nội dung, giảng viên/nhóm giảng viên phải xác định được số giờ hướng dẫn tự học, SV có 2 tiết tự học, tự nghiên cứu cho 1 tiết lý thuyết tín chỉ; số giờ tín chỉ ứng với mỗi hình thức tổ chức dạy – học của học phần, giảng viên ghi chi tiết hình thức hướng dẫn tự học, nội dung chính của hoạt động đó, công việc sinh viên cần làm trước khi đến lớp. Để làm việc này, căn cứ việc chia nội dung học phần thành các vấn đề và mục tiêu cần đạt được của mỗi vấn đề tìm các hình thức tương ứng để giải quyết vấn đề đó trong từng thời gian.)

Có thể chọn 2 phương án: Bảng nội dung Học phần lý thuyết và thực hành chung; hoặc tách bảng lý thuyết riêng và thực hành riêng

PHÁN 1 LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH CHUNG

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	Bài 1
	
	
	
	

	Bài 2
	
	
	
	

	Bài 3
	
	
	
	

	Bài 4
	
	
	
	

	Bài 5
	
	
	
	

	Bài 6
	
	
	
	

	Bài 7
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


PÁN 2 LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH CHUNG

5.1. LÝ THUYẾT

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Chuẩn ra học phần

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1
	Teo thực quản
	03
	18
	03
	A, B, C, D,

	2
	Hẹp phì đại môn vị 
	03
	18
	03
	A, B, C, D,

	3
	Lồng ruột
	03
	18
	03
	A, B, C, D,

	4
	VIêm ruột non – đại tràng hoại tử
	03
	18
	03
	A, B, C, D,

	5
	Thoát vị hoành
	03
	18
	03
	E, F, G, H

	6
	Dị tật đường mật bẩm sinh
	03
	18
	03
	E, F, G, H

	7
	Các dị dạng đường tiết niệu trên
	03
	18
	03
	E, F, G, H

	8
	Các dị dạng đường tiết niệu dưới
	03
	18
	03
	E, F, G, H

	9
	Dị tật hậu môn trực tràng
	03
	18
	03
	I, J, K, L

	10
	U Wims
	03
	18
	03
	R, S, T

	Tổng cộng
	30
	180
	30
	
	


5.2. THỰC HÀNH

	STT
	Nội dung
	Số tiết

TH
	Cơ sở thực hành



	1
	Teo thực quản
	18
	Khoa Ngoại NĐCT

	2
	Hẹp phì đại môn vị 
	18
	Khoa Ngoại NĐCT

	3
	Lồng ruột
	18
	Khoa Ngoại NĐCT

	4
	VIêm ruột non – đại tràng hoại tử
	18
	Khoa Ngoại NĐCT

	5
	Thoát vị hoành
	18
	Khoa Ngoại NĐCT

	6
	Dị tật đường mật bẩm sinh
	18
	Khoa Ngoại NĐCT

	7
	Các dị dạng đường tiết niệu trên
	18
	Khoa Ngoại NĐCT

	8
	Các dị dạng đường tiết niệu dưới
	18
	Khoa Ngoại NĐCT

	9
	Dị tật hậu môn trực tràng
	18
	Khoa Ngoại NĐCT

	10
	U Wims
	18
	Khoa Ngoại NĐCT

	Tổng cộng
	180
	


6.Phương pháp dạy học

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: Trình chuyên đề, slide Powerpoint

- Thực hành:  Học viên tham gia khám bệnh tại khoa phòng mỗi sáng, thảo luận ca bệnh và tham gia phụ mổ, công tác điều trị tại khoa. Trực theo sự phân công của khoa.

6.2. Phương pháp học và tự học

- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học, giải thích các tình huống lâm sàng trên cơ sở giải phẫu học…

- Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề…
7. Cán bộ giảng dạy

7.1. Cán bộ phụ trách: PGS TS Phạm Văn Năng - Ths Bs Trần Việt Hoàng

7.2. Cán bộ tham gia giảng dạy

 PGS TS Phạm Văn Năng

PGS Đàm Văn Cương

PGS Trương Nguyễn Uy Linh

8. Tài liệu dạy và học

8.1. Tài liệu giảng dạy

- Giáo trình bộ môn biên soạn 

- File bài giảng

8.2. Tài liệu tham khảo

1. Sabiston Textbook of Surgery, 17th Ed. 2004: 2104-2106

2. Duckett JW (1992). Campbell’s Urology. Philadelphia: Saunders company :1893-1910.

3.Smith’s General Urology, thirteenth edition, page 598-600; John P.Gearhart, MD. Exstrophy-Epispadias Complex, Page 3497- 3553.

4. Thyerry Flam (2007), Malformation anus-rectal, NXB. Maloine, Paris-France. tr.251- 283
9. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

9.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo đại học và sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4
9.2. Phương pháp kiểm tra tự học: (Nêu cụ thể phương pháp kiểm tra/ đánh giá tự học như thế nào)

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Chuyên đề 
	Báo cáo chuyên đề
	Rubric 1
	10%


9.3. Phương pháp đánh giá học phần

9.3.1. Lý thuyết

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 2
	10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Trắc nghiệm
	Rubric 3
	10%

	
	
	Điểm tự học
	Rubric 1
	10%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm
	Rubric 3
	70%


8.3.2. Thực hành

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Kiểm tra thường xuyên
	Vấn đáp
	Rubric 4
	30%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Vấn đáp
	Rubric 4
	70%


10. MA TRẬN

10.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	CLO1
	N
	S
	S
	H
	H
	S
	S
	S
	S

	CLO2
	N
	S
	S
	H
	S
	H
	S
	S
	S

	CLO3
	N
	S
	S
	H
	S
	H
	H
	S
	S

	CLO4
	N
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	S
	S


10.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

10.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Trắc nghiệm
	H
	H
	H
	H

	Vấn đáp
	H
	H
	H
	H

	Báo cáo chuyên đề
	H
	H
	H
	H


10.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	H
	H

	Bài 9
	H
	H
	H
	H

	Bài 10
	H
	H
	H
	H


10.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Giảng bệnh đầu giường
	 Bình bệnh án

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X

	Bài 9
	X
	X
	X

	Bài 10
	X
	X
	X


10.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	  PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Hỏi vấn đáp

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X

	Bài 9
	X
	X
	X

	Bài 10
	X
	X
	X


Học Phần 6: Ngoại Chấn Thương Chỉnh Hình

1. Thông tin học phần

Mã học phần:


     

Tổng số tín chỉ:             5
Lý thuyết: 2 
Thực hành: 3

Phân bố thời gian (tiết): 165
Lý thuyết: 30
Thực hành: 135

Số tiết tự học (tiết):        60

Đối tượng: Bác sĩ chuyên khoa cấp 1, Cao học, Bác sĩ nội trú
Học phần tiên quyết: Không

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Chấn thương chỉnh hình

2. Mô tả học phần

Học phần này cung cấp cho kiến thức về các nguyên tắc cấp cứu trong cấp cứu chấn thương chỉnh hình. Học viên sẽ biết cách đánh giá tình trạng nguy cấp, phát hiện các dấu hiệu gãy xương, trật khớp, các biến chứng và các tổn thương kèm theo.

3. Mục tiêu học phần (COURSE OBJECTIVES – COs)
1. Chẩn đoán được các gãy xương, trật khớp và các biến chứng.

2. Thực hiện thành thạo các xử trí cấp cứu, trong chấn thương chỉnh hình.

3. Biết được các nguyên tắc điều trị gãy xương, trật khớp.

4. Chuẩn đầu ra học phần (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom 
	Mức độ

	CLO1
	Vận dụng các bước thăm khám và phân tích cận lâm sàng vào chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương cơ quan vận động.
	Kiến thức
Kỹ năng
	4
4

	CLO2
	Thực hiện thành thạo, đầy đủ và tích cực các thao tác xử trí cấp cứu bệnh nhân chấn thương cơ quan vận động.
	Kiến thức
Kỹ năng
Thái độ
	4
4
3

	CLO3
	Phân tích chính xác các cơ chế của biến chứng trong chấn thương chỉnh
	Kiến thức
Kỹ năng
	3
3

	CLO4
	Đánh giá mức độ nặng của bệnh nhân chấn thương cơ quan vận động
	Kiến thức

Kỹ năng

Thái độ
	4

3

4


5. Nội dung

5.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Tự học

	Bài 1
	Đại cương trật khớp
	2
	4

	Bài 2
	Đại cương về gãy xương
	2
	4

	Bài 3
	Gãy xương hở
	4
	8

	Bài 4
	Gãy xương chi trên
	5
	10

	Bài 5
	Các phương pháp mổ kết hợp xương
	4
	8

	Bài 6
	Đoạn chi
	4
	8

	Bài 7
	Gãy khung chậu
	4
	8

	Bài 8
	Gãy xương chi dưới
	5
	10

	Tổng cộng
	30
	60


5.2. Thực hành

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Nơi thực hành (số tiết)

	
	
	
	Phòng thực hành tại trường
	Bệnh viện/cơ sở thực hành ngoài trường

	Bài 1
	Đại cương trật khớp
	10
	0
	10

	Bài 2
	Đại cương về gãy xương
	10
	0
	10

	Bài 3
	Gãy xương hở
	20
	0
	20

	Bài 4
	Gãy xương chi trên
	20
	0
	20

	Bài 5
	Các phương pháp mổ kết hợp xương
	20
	0
	20

	Bài 6
	Đoạn chi
	15
	0
	15

	Bài 7
	Gãy khung chậu
	20
	0
	20

	Bài 8
	Gãy xương chi dưới
	20
	0
	20

	Tổng cộng
	135
	0
	135


6. Phương pháp dạy học

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra.

- Thực hành: học viên đi thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viên Đa khoa TP. Cần Thơ, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, tham gia khám bệnh, trình bệnh án, hội chẩn và phẫu thuật.

6.2. Phương pháp học tập của người học

- Phương pháp học lý thuyết: nghe giảng và tham khảo tài liệu trước.

- Phương pháp học thực hành: khám trình bệnh án đầu giường, tham gia trực và phụ mổ.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Phương pháp tự học: chuyên đề hoặc giải quyết tình huống.

- Hướng dẫn tự học: cho tình huống, chuyên đề liên quan và tài liệu tham khảo. 

7. Tài liệu dạy và học

7.1. Tài liệu giảng dạy

- Bộ môn chấn thương chỉnh hình, Trường Đại học Y Dược Cấn Thơ, Giáo trình cấp cứu chấn thương cơ quan vận động.

7.2. Tài liệu tham khảo

Tiếng Việt

1. Nguyễn Đức Phúc (2010), Chấn thương - chỉnh hình, NXB Y Học, Hà Nội.

2. Nguyễn Đức Phúc (2010), Kỹ thuật mổ chấn thương - chỉnh hình, NXB Y Học, Hà Nội.

3. Trần Thị Thuận (2009), Chăm sóc bệnh nhân sau gãy xương, NXB Y Học.

Tiếng Anh

1. Bruce D. Browner (2015), Skeletal Trauma, Elsevier, Philadelphia.

2. Charles M. Court-Brown (2015), Rockwood and Green’s Fractures in Adults, Lippincott Williams &amp; Wilkins, Philadelphia, PA 19103 USA.

3. Frederick M. Azar (2017), Campbell’ Operative Orthopaedics, 13th edition. Elsevier, Philadelphia.

8. Phương pháp kiểm tra và đánh giá 
8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4.

8.2. Phương pháp kiểm tra tự học: 

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Chuyên đề
	Bài tập chuyên đề
	Rubric 1
	10%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần
8.3.1. Phương pháp đánh giá học phần lý thuyết
	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 2
	10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Trắc nghiệm
	Theo thang điểm của khảo thí
	10%

	
	
	Điểm tự học
	Rubric 1
	10%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm
	Theo thang điểm của khảo thí
	70%


8.3.2. Phương pháp đánh giá học phần thực hành
	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Kiểm tra thường xuyên
	Vấn đáp
	Rubric 3
	30%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Làm bênh án và hỏi vấn đáp
	Rubric 4
	70%


9. Ma trận
9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs
CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO2
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	S
	S

	CLO3
	S
	S
	S
	H
	S
	H
	H
	S

	CLO4
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	S


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần
	                              CLOs
Phương pháp 
Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Thuyết trình
	H
	H
	H
	H

	Giảng bệnh đầu giường
	H
	H
	H
	H

	Bình bệnh án
	H
	H
	H
	H


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần
	CLOs
Phương pháp 
Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Trắc nghiệm
	H
	H
	H
	H

	Vấn đáp
	H
	H
	H
	H

	Báo cáo chuyên đề
	H
	H
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần
	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	M
	M
	M

	Bài 8
	H
	H
	H
	M


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học
	PP Dạy học
Bài giảng
	Thuyết trình
	Giảng bệnh đầu giường
	Bình bệnh án

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học
	PP Kiểm tra
đánh giá
Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Hỏi vấn đáp

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X


Rubric 1:  Báo cáo chuyên đề 
	Các tiêu chí đánh giá
	Mức độ
	Điểm

	- Nội dung đơn giản

- Trình bày không thu hút
	Yếu
	0-3,9

	- Nội dung cung cấp thông tin cơ bản

- Trình bày rõ ràng
	Trung bình
	4-5,9

	- Nội dung rộng, nhưng chưa sâu

- Trình bày rõ ràng thu hút
	Khá
	6-8,9

	- Nội dung cập nhật nhiều kiến thức mới

- Trình bày rõ ràng thu hút
	Giỏi
	9-10


Rubric 2: Điểm chuyên cần
	Số tiết vắng so với số tiết của học phần
	Điểm

	Không vắng
	10 điểm

	Vắng ≤ 10%
	7-9 điểm

	Vắng > 10-15%
	5-7 điểm

	Vắng > 15-20%
	3-5 điểm

	Vắng > 20-25%
	0-3 điểm

	Vắng >25%
	0 điểm và không được thi kết thúc học phần

	- Nghỉ học có lý do thì lấy điểm cận trên

- Nghỉ học không lý do thì lấy điểm cận dưới


Rubric 3: Điểm vấn đáp kiểm tra thường xuyên phần thực hành
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm

	Trả lời rõ ràng đầy đủ
	9-10

	Trả lời đầy đủ, còn ngập ngừng
	7-8,9

	Chỉ trả lời được ý chính
	4-6,9

	Trả lời không đầy đủ
	1-3,9

	Không trả lời được
	0


Rubric 4: Bảng điểm hỏi thi lâm sàng
	Mức
	Trọng số
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	Điểm
	
	>8
	6.5 – 7.9
	5.0 – 6.4
	3.5 – 4.9
	<3.5

	Kỹ năng khám lâm sàng
	20%
	Thành thạo
	Đầy đủ, chưa thành thạo
	Khám được các bước cơ bản
	Khám thiếu bước
	Không biết cách khám

	Chấm bệnh án
	20%
	Nội dung tốt
	Nội dung đầy đủ, chưa sâu
	Nội dung đảm bảo các vấn đề cơ bản
	Nội dung thiếu
	Thiếu nội dung, sai hình thức

	Trả lời câu hỏi
	60%
	Trả lời rõ ràng đầy đủ
	Trả lời đầy đủ, còn ngập ngừng
	Chỉ trả lời được ý chính
	Trả lời không đầy đủ
	Không trả lời được


D. PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: SƠ ĐỒ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 2: MA TRẬN TƯƠNG THÍCH GIỮA CHUẨN ĐẦU CTĐT VỚI TRIẾT LÝ GIÁO DỤC, SỨ MẠNG

	PLOs

TLGD, SM
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5
	PLO6
	PLO7
	PLO8

	Trí tuệ
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Y đức
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	S

	Sáng tạo
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	S

	SM Đào tạo
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	S

	SM NCKH
	N
	N
	N
	S
	S
	S
	S
	S

	SM Khám chữa bệnh
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	S


PHỤ LỤC 3: MA TRẬN TƯƠNG THÍCH GIỮA MỤC TIÊU CHI TIẾT VÀ CHUẨN ĐẦU RA 

Bảng: Ma trận tương thích giữa POs và PLOs 

(Ma trận tương thích giữa mục tiêu đào tạo và CĐR. Nếu người học đạt được CĐR, họ sẽ đạt được mục tiêu đào tạo sau 2- 3 năm tốt nghiệp)

	PLOs

POs
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5
	PLO6
	PLO7
	PLO8

	PO1
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	S

	PO2
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	S

	PO3
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	S

	PO4
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H

	PO5
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H

	PO6
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

PHỤ LỤC 4: MA TRẬN TƯƠNG THÍCH GIỮA HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Bảng: Ma trận tương thích học phần với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

	STT /Mã số HP
	Tên học phần
	Số tín chỉ


	PLO

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Kiến thức chung
	H
	H
	H
	L
	L
	L
	L
	M

	1
	Triết học
	3
	H
	H
	H
	L
	L
	L
	L
	M

	2
	Ngoại ngữ
	3
	H
	H
	H
	L
	L
	L
	L
	M

	3
	Tin học
	3
	H
	H
	H
	L
	L
	L
	L
	M

	2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Kiến thức cơ sở, hỗ trợ 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học phần cơ sở, hỗ trợ bắt buộc (1 CS, 1 HT)
	M
	M
	M
	H
	H
	H
	H
	M

	1
	GIải phẫu 
	3
	M
	M
	M
	H
	H
	H
	H
	M

	2
	Giải phẫu bệnh
	3
	M
	M
	M
	H
	H
	H
	H
	M

	Học phần cơ sở, hỗ trợ tự chọn (chọn 1 CS, 1 HT)
	M
	M
	M
	H
	H
	H
	H
	M

	1
	Gây mê 
	3
	M
	M
	M
	H
	H
	H
	H
	M

	2
	Chẩn đoán hình ảnh
	3
	M
	M
	M
	H
	H
	H
	H
	M

	2.2. Kiến thức chuyên ngành
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	NGoại Tiêu Hóa
	5
	M
	M
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	2
	NGoại gan mật
	5
	M
	M
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	3
	NGoại Thần Kinh
	5
	M
	M
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	4
	NGoại LNMM
	5
	M
	M
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	5
	NGoại Niệu
	5
	M
	M
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	6
	NGoại CTCH
	5
	M
	M
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	8
	Thực hành chuyên ngành tự chọn
	M
	M
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	
	Ngoại Nhi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Luận Văn Tốt Nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: H – High, M – Medium, L – Low

PHỤ LỤC 5: ĐỐI SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
5.1. Các chương trình đang đào tạo tại trường ĐHYD Cần Thơ (bắt buộc) (Theo số năm tương thích, để thể hiện được khả năng đào tạo VB2, ghép lớp học phần, Tham khảo file đối sánh các ngành cùng số năm đào tạo, trong trường )

Phải có phân tích sau đối sánh+ biên bản họp hội đồng Khoa
5.2. Các chương trình đang đào tạo ngành…..của trường ……  (bắt buộc) (Cùng ngành với trường khác như ĐH Y Hà Nội, Dược Hà Nội, ĐH Y Dược Huế, ĐH Y Dược TPHCM)

(Tham khảo file đối sánh cùng ngành đào tạo ngoài trường)

Phải có phân tích sau đối sánh+ biên bản họp hội đồng Khoa
5.3. Chương trình đào tạo ngoài nước (bắt buộc)

(Tham khảo file đối sánh cùng ngành đào tạo ngoài trường)

Phải có phân tích sau đối sánh+ biên bản họp hội đồng Khoa
PHỤ LỤC 6: TỔNG HỢP Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN

6.1. Cơ sở thực hành, chuyên gia, nhà tuyển dụng

6.2. Lãnh đạo, giảng viên trường ĐHYD Cần Thơ

6.3. Cựu học viên, học viên trường ĐHYD Cần Thơ

1

